
 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.  

1. A. studied  B. invented  C. learned  D. cleaned  

2. A. question  B. information  C. invention  D. conversation 

3. A. cheat  B. chef   C. charity  D. teacher 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.  

4. A. farmer  B. college  C. police  D. artist 

5. A. invite  B. success  C. traffic  D. excuse 

III. Choose the best answer for each question. 

6. In France, you __________ take off your shoes when you visit someone’s house - you can have them on.  

A. mustn't  B. don’t have to C. can’t  D. must  

7. The opposite direction of the south is _________.  

A. southern  B. west  C. east   D. north  

8. How often do you travel by public _________? - Twice a week, I think.  

A. transport  B. car   C. traffic  D. means 

9. Your ______ language is the language that you learned at home when you were a kid.  

A. foreign  B. native  C. ethnic  D. old 

10. We ______________ the Eiffel Tower on the 20th next month.  

A. visit   B. visited  C. are visiting  D. are visited 

11. ___________________________? - I went to bed at around 10 p.m.  

A. Did you go to bed early yesterday? you do last night? 

B. When do you go to sleep every night? 

C. Where did you go yesterday evening? 

D. When did you go to bed yesterday?  

12. I often go to school ____ foot, but today I’m riding my bike.   

A. by   B. in   C. at   D. on 

13. He usually practises tennis with his friends in the tennis ________.  

A. racket  B. court  C. track  D. pool 

14. There’s ____ book on the table. ____ book’s cover is green.   

A. a/a   B. the/the  C. a/the  D. the/a  

15. You _____ forget to do your project. It’s very important to your scores.  

A. must  B. have to  C. don’t have to D. must not 
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IV. Fill in the blank with the correct form of the word in the bracket.   

16. When I grow up, I want to be a ______________. (POLITIC) 

17. She works as a ____________ in a famous hotel in Da Nang. (RECEIVE) 

18. We can use the Internet for ____________ with our foreign friends. (COMMUNICATE) 

19. Yoga and table tennis are _________ sports. (OUT) 

20. The weather today is a little bit _______, so it can be difficult to drive. (FOG) 

V. Listen to an interview with a young History student called Brendan. Decide if these sentences are True 

(T) or False (F). 

21. Brendan’s main subject at university is History. ________ 

22. Brendan studies at the University of Technology. _______ 

23. Brendan is most interested in the nineteen eighties. _______ 

24. Brendan likes studying about successful technology the most. _______ 

25. The bag alarm made a noise and red smoke. _______ 

VI. Read the text and choose the best answer for the below questions. 

My First Concert 

Hi, I’m Lori. I play the guitar in a band. I started learning it about two years ago and the group got together 

last year. Anyway, a week ago we had our first concert and I want to tell you about it.  

It was at the local town hall, not far from my school.. The concert was to make some money for three local 

charities that help nature and animals. There were two other groups as well as us. Another group wanted to 

play too, but their singer was ill, so they couldn’t do it.  

The town hall is big enough for about three hundred people, but unfortunately there were only about eighty 

people there (and thirty of them were our friends and families!). We played rock and the older kids’ band 

played hip-hop, so there was a good mix of music.  

26. Lori joined her band ___________.  

A. four years ago B. five years ago C. two years ago D. one year ago  

27. Lori’s first concert was at ___________.  

A. a hotel  B. her school  C. the town hall D. a charity show  

28. Money from the concert went to ___________.  

A. some charities B. one of the singers C. the bands  D. the families  

29. How many bands played at the concert?  

A. three  B. two   C. one   D. four  

30. How many people can watch a concert at the town hall?  

A. 80   B. 100   C. 50   D. 300  

VII. Rearrange the words to make a complete sentence. 

31. provide / should / password / online / You / to / websites / not / your. 

=> ____________________________________________________________. 



 

 

32. sunny / We / go / if / is / shopping / it / tomorrow / will / together. 

=>_____________________________________________________________. 

VIII. Rewrite the sentence using the word given in the bracket. DO NOT CHANGE THE GIVEN 

WORDS.  

33. It is compulsory for you to wear uniform at school. (HAVE) 

34. Who won the football championship at your school last year? (WAS) 

=> ____________________________________________________. 

35. Bill is an excellent student in Math class. (BRILLIANT) 

=> ____________________________________________________. 

36. We’re planning to visit our uncle’s house this weekend. (GOING) 

=> _____________________________________________________. 

37. It isn’t necessary to take off your shoes here. (DON’T HAVE) 

=> _____________________________________________________. 

IX. Make complete sentences using the suggested words. Make changes to the words if necessary.  

38. When/ my grandmother/ young/ she/ go/ school/ foot. 

=> _________________________________________________. 

39. Next summer/ we/ going/ visit/ Paris/ with/ our families. 

=> _________________________________________________. 

40. If/ I/ break/ window/ my dad/ not/ let/ use/ computer/ anymore. 

=> _________________________________________________. 

----------------THE END---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. B 6. B 11. D 16. politician 21. T 26. D 

2. A 7. D 12. D 17. receptionist 22. F 27. C 

3. B 8. A 13. B 18. communication 23. T 28. A 

4. C 9. B 14. C 19. outdoor 24. F 29. A 

5. C 10. C 15. D 20. foggy 25. T 30. D 

31. You should not provide your password to online websites. 

32. We will go shopping together if it is sunny tomorrow. 

33. You have to wear uniform at school. 

34. Who was the football champion at your school last year?/ Who was the winner of the football 

championship at your school last year? 

35. Bill is brilliant at Maths. 

36. We’re going to visit our uncle’s house this weekend. 

37. You don’t have to take off your shoes here. 

38. When my grandmother was young, she went to school on foot. 

39. Next summer, we are going to visit Paris with our families. 

40. If I break the window, my dad will not let me use the computer anymore. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. B 

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed” 

Giải thích: 

A. studied /ˈstʌdid/ 

B. invented /ɪnˈventɪd/ 

C. learned /lɜːnd/ 

D. cleaned /kliːnd/ 

Cách phát âm “-ed” 

- /t/: Khi từ có tận cùng bằng các âm /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/, /p/, /f/. 

- /ɪd/: Khi từ có tận cùng là các âm /t/, /d/. 

- /d/: Khi các từ có tận cùng là âm còn lại.  

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/. 

Chọn B 

2. A 

Kiến thức: Cách phát âm “tion” 

Giải thích: 

A. question /ˈkwestʃən/ 



 

 

B. information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ 

C. invention /ɪnˈvenʃn/ 

D. conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/ 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /tʃən/, còn lại phát âm là /ʃn/. 

Chọn A 

3. B 

Kiến thức: Cách phát âm “ch” 

Giải thích: 

A. cheat /tʃiːt/ 

B. chef  /ʃef/ 

C. charity /ˈtʃærəti/ 

D. teacher /ˈtiːtʃə(r)/ 

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /tʃ/. 

Chọn B 

4. C 

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. farmer /ˈfɑːmə(r)/ 

B. college /ˈkɒlɪdʒ/ 

C. police /pəˈliːs/ 

D. artist /ˈɑːtɪst/ 

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1. 

Chọn C 

5. C 

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. invite /ɪnˈvaɪt/ 

B. success /səkˈses/ 

C. traffic /ˈtræfɪk/ 

D. excuse /ɪkˈskjuːs/ 

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2. 

Chọn C 

6. B 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích:  

A. mustn't: không được 



 

 

B. don’t have to: không phải 

C. can’t: không thể 

D. must: phải 

In France, you don’t have to take off your shoes when you visit someone’s house - you can have them on. 

(Ở Pháp, bạn không phải cởi giày khi đến thăm nhà ai đó - bạn có thể mang giày.) 

Chọn B 

7. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. southern (adj): phía nam  

B. west (n): hướng tây 

C. east (n): hướng đông 

D. north (n): hướng bắc 

The opposite direction of the south is north. 

(Hướng ngược lại với hướng nam là hướng bắc.) 

Chọn D 

8. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. transport (n): phương tiện đi lại 

B. car (n): ô tô 

C. traffic (n): giao thông 

D. means (n): phương tiện 

Cụm: public transport: phương tiện công cộng 

How often do you travel by public transport? - Twice a week, I think.  

(Bạn thường xuyên di chuyển bằng phương tiện công cộng như thế nào? - Hai lần một tuần, tôi nghĩ vậy.) 

Chọn A 

9. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. foreign (adj): nước ngoài 

B. native (adj): bản địa 

C. ethnic (adj): thuộc về dân tộc 

D. old (adj): cổ 

Cụm: native language: tiếng mẹ đẻ  

Your native language is the language that you learned at home when you were a kid.  



 

 

(Tiếng mẹ đẻ của bạn là ngôn ngữ mà bạn đã học ở nhà khi còn nhỏ.) 

Chọn B 

10. C 

Kiến thức: Thì quá khứ đơn 

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết: “on the 20th next month” (vào ngày 20 tháng sau) => chia thì hiện tại tiếp diễn 

Diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra trong tương lai (có dự định từ trước) 

We are visiting the Eiffel Tower on the 20th next month.  

(Chúng tôi sẽ đến thăm tháp Eiffel vào ngày 20 tháng tới.) 

Chọn C 

11. D 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích:  

A. Did you go to bed early yesterday?: Hôm qua bạn có đi ngủ sớm không? 

B. When do you go to sleep every night?: Mỗi tối bạn đi ngủ lúc nào? 

C. Where did you go yesterday evening?: Bạn đã đi đâu tối hôm qua? 

D. When did you go to bed yesterday?: Hôm qua bạn đi ngủ lúc lúc nào? 

When did you go to bed yesterday? - I went to bed at around 10 p.m.  

(Hôm qua bạn đi ngủ lúc nào? - Tôi đi ngủ lúc khoảng 10 giờ tối.) 

Chọn D 

12. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. by (prep): bởi 

B. in (prep): trong 

C. at (prep): tại 

D. on (prep): trên 

Cụm: on foot: bằng chân 

I often go to school on foot, but today I’m riding my bike. 

(Tôi thường đi bộ đến trường, nhưng hôm nay tôi đi xe đạp.) 

Chọn D 

13. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. racket (n): cái vợt 

B. court (n): sân chơi quần vợt / bóng rổ / … 



 

 

C. track (n): đường đua 

D. pool (n): cái bể 

He usually practises tennis with his friends in the tennis court. 

(Anh ấy thường tập tennis với bạn bè của mình ở sân tennis.) 

Chọn B 

14. C 

Kiến thức: Mạo từ 

Giải thích:  

Lần đầu tiên nhắc đến “book” (quyển sách) => dùng mạo từ chưa xác định “a” 

Lần tiếp theo nhắc đến quyển sách đó => dùng mạo từ xác định “the” 

There’s a book on the table. The book’s cover is green.  

(Có một cuốn sách trên bàn. Bìa cuốn sách có màu xanh lá cây.) 

Chọn C 

15. D 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích:  

A. must: phải 

B. have to: phải 

C. don’t have to: không phải 

D. must not: không được 

You must not forget to do your project. It’s very important to your scores. 

(Bạn không được quên làm dự án. Nó rất quan trọng đối với điểm số của chính bạn.) 

Chọn D 

16. politician 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Sau mạo từ “a” cần danh từ 

politic (n): chính trị => politician (n): chính trị gia 

When I grow up, I want to be a politician. 

(Khi tôi lớn lên, tôi muốn trở thành một chính trị gia.) 

Đáp án: politician 

17. receptionist 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Sau mạo từ “a” cần danh từ 

receive (v): nhận => receptionist (n): lễ tân 



 

 

She works as a receptionist in a famous hotel in Da Nang. 

(Cô làm lễ tân tại một khách sạn nổi tiếng ở Đà Nẵng.) 

Đáp án: receptionist 

18. communication 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Sau giới từ “for” cần danh từ 

communicate (v): giao tiếp => communication (n): sự giao tiếp 

We can use the Internet for communication with our foreign friends. 

(Chúng tôi có thể sử dụng Internet để giao tiếp với bạn bè nước ngoài của chúng tôi.) 

Đáp án: communication 

19. outdoor 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Cụm danh từ “_____ sports” => cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “sports” 

out (prep): ngoài => outdoor (adj): bên ngoài, ngoài trời 

Yoga and table tennis are outdoor sports. 

(Yoga và bóng bàn là những môn thể thao ngoài trời.) 

Đáp án: outdoor 

20. foggy 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Sau động từ “is” và trạng từ “a little bit” cần tính từ 

fog (n): sương mù => foggy (adj): có sương mù 

The weather today is a little bit foggy, so it can be difficult to drive. 

(Thời tiết hôm nay có một chút sương mù nên có thể gây khó khăn cho việc lái xe.) 

Đáp án: foggy 

Bài nghe: 

Woman: So, Brendan, you're studying history at university and you have a special interest in the history of 

technology. Tell us about that. 

Man: Well, I've always liked technology and history, and it seemed the best way to study both. 

Woman: Which period of time interests you the most? 

Man: Well, I started looking at the 19th century, but there's already a lot of work done on this. So I'm 

researching the 19 eighties. 

Woman: So I suppose you know a lot about the success of the personal computer. 

Man: Well, yes, but it's the technology that people didn't want to buy that interest to me most. 



 

 

Woman: Oh, can you give us some examples? 

Man: Of course. My favourite is the bag alarm. 

Woman: The bag alarm?  

Man: Yes. If someone took your bag and ran away with it, you could switch on a very loud alarm which 

also produced lots of red smoke. 

Woman: Well, you certainly don't see many of them these days. 

Man: No… 

Tạm dịch bài nghe: 

Người phụ nữ: Vậy, Brendan, bạn đang học lịch sử ở trường đại học và bạn có hứng thú đặc biệt với lịch sử 

công nghệ. Hãy cho chúng tôi biết thêm về nó đi. 

Người đàn ông:  Chà, tôi luôn thích công nghệ và lịch sử, và đó dường như là cách tốt nhất để học cả hai. 

Người phụ nữ: Khoảng thời gian nào bạn quan tâm nhất? 

Người đàn ông: À, tôi bắt đầu tìm hiểu về thế kỷ 19, nhưng đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện về giai 

đoạn này. Vì vậy, tôi đang nghiên cứu những năm 1980. 

Người phụ nữ: Vậy tôi cho rằng bạn biết rất nhiều về sự thành công của máy tính cá nhân. 

Người đàn ông: À vâng, nhưng thực ra chính những công nghệ mà mọi người không muốn mua mới khiến tôi 

quan tâm nhất. 

Người phụ nữ: Ồ, bạn có thể cho chúng tôi một số ví dụ không? 

Người đàn ông: Tất nhiên. Món ưa thích của tôi là “túi báo động”. 

Người phụ nữ: “Túi báo động”? 

Người đàn ông: Vâng. Nếu ai đó lấy túi của bạn và bỏ chạy, bạn có thể bật chuông báo động rất lớn và chính 

nó sẽ tạo ra nhiều khói đỏ. 

Người phụ nữ: Chà, bạn chắc chắn không thấy nhiều túi như vậy ngày nay. 

Người đàn ông: Không… 

21. T 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Brendan’s main subject at university is History. 

(Môn học chính của Brendan ở trường đại học là Lịch sử.) 

Thông tin: Woman: So, Brendan, you're studying history at university and you have a special interest in the 

history of technology. 

(Người phụ nữ: Vậy, Brendan, bạn đang học lịch sử ở trường đại học và bạn có hứng thú đặc biệt với lịch sử 

công nghệ.) 

Chọn T 

22. F 

Kiến thức: Nghe hiểu 



 

 

Giải thích:  

Brendan studies at the University of Technology. 

(Brendan học tại Đại học Công nghệ.) 

Thông tin: Woman: So, Brendan, you're studying history at university and you have a special interest in the 

history of technology. 

(Người phụ nữ: Vậy, Brendan, bạn đang học lịch sử ở trường đại học và bạn có hứng thú đặc biệt với lịch sử 

công nghệ.) 

Chọn F 

23. T 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Brendan is most interested in the nineteen eighties. 

(Brendan quan tâm nhất là những năm 1980.) 

Thông tin: Man: Well, I started looking at the 19th century, but there's already a lot of work done on this. 

So I'm researching the 19 eighties. 

(Người đàn ông: À, tôi bắt đầu tìm hiểu về thế kỷ 19, nhưng đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện về giai 

đoạn này. Vì vậy, tôi đang nghiên cứu những năm 1980.) 

Chọn T 

24. F 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Brendan likes studying about successful technology the most. 

(Brendan thích nghiên cứu công nghệ thành công nhất.) 

Thông tin: Man: Well, yes, but it's the technology that people didn't want to buy that interest to me most. 

(Người đàn ông: À vâng, nhưng thực ra chính những công nghệ mà mọi người không muốn mua mới khiến 

tôi quan tâm nhất.) 

Chọn F 

25. T 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

The bag alarm made a noise and red smoke. 

(Túi báo động phát ra tiếng kêu và khói đỏ.) 

Thông tin: Man: Yes. If someone took your bag and ran away with it, you could switch on a very loud alarm 

which also produced lots of red smoke. 

(Người đàn ông: Vâng. Nếu ai đó lấy túi của bạn và bỏ chạy, bạn có thể bật chuông báo động rất lớn và chính 

nó sẽ tạo ra nhiều khói đỏ.) 



 

 

Chọn T 

Bài đọc: 

My First Concert 

Hi, I’m Lori. I play the guitar in a band. I started learning it about two years ago and the group got together 

last year. Anyway, a week ago we had our first concert and I want to tell you about it.  

It was at the local town hall, not far from my school.. The concert was to make some money for three local 

charities that help nature and animals. There were two other groups as well as us. Another group wanted to 

play too, but their singer was ill, so they couldn’t do it.  

The town hall is big enough for about three hundred people, but unfortunately there were only about eighty 

people there (and thirty of them were our friends and families!). We played rock and the older kids’ band 

played hip-hop, so there was a good mix of music. 

Tạm dịch: 

Buổi hòa nhạc đầu tiên của tôi 

Xin chào, tôi là Lori. Tôi chơi guitar trong một ban nhạc. Tôi bắt đầu học nó khoảng hai năm trước và cả 

nhóm đã tập hợp lại vào năm ngoái. Dù sao thì, một tuần trước, chúng tôi đã có buổi hòa nhạc đầu tiên và 

tôi muốn kể cho bạn nghe về điều đó. 

Nó diễn ra tại tòa thị chính, không xa trường học của tôi. Buổi hòa nhạc nhằm kiếm tiền cho ba tổ chức từ 

thiện địa phương để giúp đỡ thiên nhiên và động vật. Có hai nhóm khác cũng như chúng tôi. Một nhóm khác 

cũng muốn biểu diễn nhưng ca sĩ của họ bị ốm nên họ không thể biểu diễn được. 

Tòa thị chính đủ lớn cho khoảng ba trăm người, nhưng tiếc là chỉ có khoảng tám mươi người ở đó (và ba 

mươi người trong số họ là bạn bè và gia đình của chúng tôi!). Chúng tôi chơi nhạc rock và ban nhạc của 

những anh chị lớn hơn chơi hip-hop, vì vậy có một sự kết hợp âm nhạc rất hay. 

26. D 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Lori tham gia ban nhạc của cô ấy ___________. 

A. bốn năm trước 

B. năm năm trước 

C. hai năm trước 

D. một năm trước 

Thông tin: I started learning it about two years ago and the group got together last year. 

(Tôi bắt đầu học nó khoảng hai năm trước và cả nhóm đã tập hợp lại vào năm ngoái.) 

Chọn D 

27. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  



 

 

Buổi hòa nhạc đầu tiên của Lori là tại ___________. 

A. một khách sạn 

B. trường học của cô ấy 

C. toà thị chính 

D. một chương trình từ thiện 

Thông tin: It was at the local town hall, not far from my school. 

(Nó diễn ra tại tòa thị chính, không xa trường học của tôi.) 

Chọn C 

28. A 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Tiền từ buổi hòa nhạc đã được chuyển đến ___________. 

A. một số quỹ từ thiện 

B. một trong những ca sĩ 

C. những ban nhạc 

D. những gia đình 

Thông tin: The concert was to make some money for three local charities that help nature and animals. 

(Buổi hòa nhạc nhằm kiếm tiền cho ba tổ chức từ thiện địa phương để giúp đỡ thiên nhiên và động vật.) 

Chọn A 

29. A 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Có bao nhiêu ban nhạc chơi tại buổi hòa nhạc? 

A. ba 

B. hai 

C. một 

D. bốn 

Thông tin: There were two other groups as well as us. 

(Có hai nhóm khác cũng như chúng tôi.) 

Chọn A 

30. D 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Có bao nhiêu người có thể xem buổi hòa nhạc tại tòa thị chính?  

A. 80 

B. 100  



 

 

C. 50 

D. 300  

Thông tin: The town hall is big enough for about three hundred people, but unfortunately there were only 

about eighty people there (and thirty of them were our friends and families!). 

(Tòa thị chính đủ lớn cho khoảng ba trăm người, nhưng tiếc là chỉ có khoảng tám mươi người ở đó (và ba 

mươi người trong số họ là bạn bè và gia đình của chúng tôi!).) 

Chọn D 

31.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “should” 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + should + not + V nguyên thể: Ai đó không nên làm gì 

provide + something + to + something: cung cấp cái gì cho … 

Đáp án: You should not provide your password to online websites. 

(Bạn không nên cung cấp mật khẩu của mình cho các trang web trực tuyến.) 

32.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích: 

Câu điều kiện loại 1: If + S + V_(s/es), S + will/ can/ may + V nguyên thể 

Diễn tả 1 điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai 

Đáp án: We will go shopping together if it is sunny tomorrow. 

(Chúng tôi sẽ đi mua sắm cùng nhau nếu ngày mai trời nắng.) 

33.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “have to” 

Giải thích: 

Cấu trúc: It + be + compulsory + for + O + to + V nguyên thể: Ai đó bắt buộc phải làm gì 

= S + have to + V nguyên thể: Ai đó phải làm gì 

It is compulsory for you to wear uniform at school. 

(Bạn bắt buộc phải mặc đồng phục ở trường.) 

Đáp án: You have to wear uniform at school. 

(Bạn phải mặc đồng phục ở trường.) 

34.  

Kiến thức: Câu hỏi thì quá khứ đơn 

Giải thích: 

Cấu trúc câu hỏi có từ để hỏi thì quá khứ đơn với động từ “be”: Từ để hỏi + was/ were + S + …? 

the football championship: chức vô địch bóng đá 

the football champion = the winner of the football championship: nhà vô địch bóng đá 



 

 

Who won the football championship at your school last year? 

(Ai đã giành chức vô địch bóng đá ở trường của bạn năm ngoái?) 

Đáp án: Who was the football champion at your school last year?/ Who was the winner of the football 

championship at your school last year? 

(Ai là nhà vô địch bóng đá ở trường bạn năm ngoái?/ Ai là người chiến thắng giải vô địch bóng đá ở trường 

bạn năm ngoái?) 

35.  

Kiến thức: Thì hiện tại đơn với động từ “be” 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + be + brilliant + at + something: Ai đó giỏi cái gì 

Bill is an excellent student in Math class. 

(Bill là một học sinh xuất sắc trong lớp Toán.) 

Đáp án: Bill is brilliant at Maths.  

(Bill rất giỏi môn Toán.) 

36.  

Kiến thức: Thì tương lai gần 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + plan + to V nguyên thể: Ai đó lên kế hoạch làm gì 

= S + be + going to + V nguyên thể: Ai đó dự định làm gì 

We’re planning to visit our uncle’s house this weekend. 

(Chúng tôi dự định đến thăm nhà chú của chúng tôi vào cuối tuần này.) 

Đáp án: We’re going to visit our uncle’s house this weekend. 

(Chúng tôi dự định đến thăm nhà chú của chúng tôi vào cuối tuần này.) 

37.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “have to” 

Giải thích:  

Cấu trúc: It + be + not + necessary + to + V nguyên thể: Không cần thiết phải làm gì 

= S + do/ does + not + have to + V nguyên thể: Ai đó không phải làm gì 

It isn’t necessary to take off your shoes here. 

(Không cần thiết phải cởi giày ở đây.) 

Đáp án: You don’t have to take off your shoes here. 

(Bạn không phải cởi giày ở đây.) 

38.  

Kiến thức: Thì quá khứ đơn 

Giải thích: 

Thì quá khứ đơn với động từ “be”: S + was/ were + cụm danh từ/ tính từ/ … 



 

 

Thì quá khứ đơn với động từ thường: S + V_ed/ tra cột 2 

Đáp án: When my grandmother was young, she went to school on foot. 

(Khi bà tôi còn nhỏ, bà đi bộ đến trường.) 

39.  

Kiến thức: Thì tương lai gần 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + be + going to + V nguyên thể: Ai đó dự định làm gì 

Đáp án: Next summer, we are going to visit Paris with our families. 

(Mùa hè tới, chúng tôi dự định đến thăm Paris với gia đình của chúng tôi.) 

40.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích: 

Câu điều kiện loại 1: If + S + V_(s/es), S + will/ can/ may + V nguyên thể 

Diễn tả 1 điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai 

Đáp án: If I break the window, my dad will not let me use the computer anymore. 

(Nếu tôi làm vỡ cửa sổ, bố tôi sẽ không cho tôi sử dụng máy tính nữa.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.  

1. A. cheap  B. chicken  C. machine  D. teacher 

2. A. lane  B. father   C. danger  D. celebrate 

3. A. conversation B. future  C. nature  D. question  

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.  

4. A. address  B. college  C. agree  D. website  

5. A. coffee  B. cartoon  C. begin  D. police 

III. Choose the best answer for each question. 

6. You ___________ to pick up our customer at the airport at four o’clock.  

A. has   B. have  C. can   D. must  

7. There’s a bus stop very near my house so I get ______________ it there to go to school.  

A. on   B. up   C. down  D. in  

8. I prefer ___________ sports – I’m not very good at playing with other people.   

A. individual  B. team  C. teams  D. individuals 

9. The television is in ____ of the table.  

A. opposite  B. between  C. behind  D. front 

10. We are really lucky. They ____________ a new school next year.  

A. build  B. built  C. are building  D. building 

11. ___________________________? - I get up at around 7 a.m.   

A. What did you do yesterday morning ? B. When do you get up every morning? 

C. Where do you go yesterday morning ? D. When did you get up yesterday?  

12. Think of  ________  interesting city. What is the name of ________ city?  

A. an - the  B. a - the  C. the - an  D. an - a 

13. Jenny ______ a new job as a car seller. She is really happy about that.   

A. got   B. made  C. lost   D. built 

14. He draws pictures of buildings for builders. He is ___________.   

A. a architect   B. an architect  C. an mechanic D. a mechanic  

15. When crossing the road, we ________ follow the traffic lights.  

A. must not  B. have to  C. don’t have to D. must   

IV. Fill in the blank with the correct form of the word in the bracket.  

16. In modern life, cooking rice is just a piece of cake with a _________ . (COOK) 
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17. Anna moved to Hanoi just two months ago. She is having some __________ problems with native 

speakers. (COMMUNICATE) 

18. Some famous TikTokers are now trying to be true ____________. (ART) 

19. To save money for her study, Jimmy worked part-time as a __________ . (WAIT) 

20. She swam and sunbathed, went ____________ , and relaxed. (SIGHTSEE) 

V. You will hear Paul talking to his friend, Anna, about a school trip. Decide if these sentences are True 

(T) or False (F). 

21. Paul and Anna are going to meet some journalists at the stadium. ________ 

22. Anna prefers traveling on the underground. _______ 

23. Paul and Anna will leave at 8.30. _______ 

24. Mr Fox said students should take the mobile phones. _______ 

25. The total price for the trip is £5.75 . _______ 

VI. Read the email and decide whether the below statement is true (T) or false (F).  

My First Big Tennis Match 

My name’s Mario and I love tennis! My first game was when I was three. Four years ago, I joined my first 

club and started playing against other clubs. A month ago, my coach said that the area team wanted me to play 

for them next week. If I do well, the next step is to play at national level. So my first big match was very 

important! 

I played against the under-16 national champion. At most of my matches there are maybe twenty people 

watching, including five from my family. At this match, there were two hundred people! I surprised myself 

by winning the first four games. After that, I didn’t do so well. I hurt my foot. Because this tennis court was 

hard, I jumped to get the ball and hurt it when I came down. I was OK, but I wasn’t as fast after that. 

26. Mario started playing at a tennis club _____________. 

A. when he was three.  B. four years ago. C. a month ago. D. next week 

27. Mario’s first big match was for _____________. 

A. his family   B. his tennis club. C. the national team. D. his area team. 

28. Mario’s first big match was against _____________. 

A. a national champion B. his tennis club C. his area team D. an over-16 tennis club 

29. Mario says _____ people usually go to his matches. 

A. 5    B. 20   C. 200   D. 225 

30. Mario was surprised by ____________. 

A. how relaxed he was.    B. how good the other player was. 

C. how well he did at the beginning of the match. D. how he hurt his foot. 

VII. Rearrange the words to make a complete sentence.  

31. bring / should / mobile phones / not/ online / Students / to / classrooms/. 

=> __________________________________________________________ 



 

 

32. rainy / We / go / if / is / swimming / it / tomorrow / will / not/ together. 

=> __________________________________________________________ 

VIII. Rewrite the sentence using the word given in the bracket. DO NOT CHANGE THE GIVEN 

WORDS.  

33. It is not compulsory for you to wear uniform at school on Tuesdays. (DON’T HAVE) 

=> __________________________________________________________ 

34. Who composed the song “Viet Nam chien thang”? (WAS) 

=>__________________________________________________________ 

35. It is necessary to wait for the green light to cross the street. (HAVE) 

=> __________________________________________________________ 

36. We’re planning to visit our uncle’s house this weekend. (GOING) 

=> __________________________________________________________ 

37. Don’t talk during the exam! (MUST) 

=> __________________________________________________________ 

IX. Make complete sentences using the suggested words. Make changes to the words if necessary.  

38. I/ big fan/ musicals/ I/ love/ dance. 

=>__________________________________________________________ 

39. Next summer/ we/ going/ visit/ Hanoi/ with/ our families. 

=> __________________________________________________________ 

40. If/ I/ get/ bad marks/ final exam/ father/ not/ let/ use/ computer/ anymore. 

=> __________________________________________________________ 

-----------------------THE END----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. C 6. B 11. B 16. cooker 21. F 26. A 

2. B 7. A 12. A  17. communication 22. F 27. D 

3. A 8. A 13. A 18. artists 23. T 28. A 

4. C 9. D 14. B 19. waiter 24. T 29. B 

5. A 10. C 15. D 20. sightseeing 25. F 30. C 

31. Students should not bring mobile phones to classrooms. 

32. We will not go swimming together if it is rainy tomorrow. 

33. You don’t have to wear uniform at school on Tuesday. 

34. Who was the composer of the song “Viet Nam chien thang”? 

35. You have to wait for the green light to cross the street. 

36. We’re going to visit our uncle’s house this weekend. 

37. You must not speak during the exam. 

38. I am a big fan of musicals and I love dancing. 

39. Next summer, we are going to visit Hanoi with our families. 

40. If I get bad marks in my final exam, my father will not let me use the computer anymore. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. C 

Kiến thức: Cách phát âm “ch” 

Giải thích: 

A. cheap /tʃiːp/ 

B. chicken /ˈtʃɪkɪn/ 

C. machine /məˈʃiːn/ 

D. teacher /ˈtiːtʃə(r)/ 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /tʃ/. 

Chọn C 

2. B 

Kiến thức: Cách phát âm “a” 

Giải thích: 

A. lane /leɪn/ 

B. father /ˈfɑːðə(r)/ 

C. danger /ˈdeɪndʒə(r)/ 

D. celebrate /ˈselɪbreɪt/ 

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ɑː/, còn lại phát âm là /eɪ/. 



 

 

Chọn B 

3. A 

Kiến thức: Cách phát âm “t” 

Giải thích: 

A. conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/ 

B. future /ˈfjuːtʃə(r)/ 

C. nature /ˈneɪtʃə(r)/ 

D. question /ˈkwestʃən/ 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /tʃ/. 

Chọn A 

4. C 

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. address /ˈædres/ 

B. college /ˈkɒlɪdʒ/ 

C. agree /əˈɡriː/ 

D. website /ˈwebsaɪt/ 

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1. 

Chọn C 

5. A 

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết 

Giải thích: 

A. coffee /ˈkɒfi/ 

B. cartoon /kɑːˈtuːn/ 

C. begin /bɪˈɡɪn/ 

D. police /pəˈliːs/ 

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2. 

Chọn A 

6. B 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích:  

A. has + to + V nguyên thể: phải làm gì 

B. have + to + V nguyên thể: phải làm gì 

C. can + V nguyên thể: có thể làm gì 

D. must + V nguyên thể: phải làm gì 

Cấu trúc: S số nhiều + have to + V nguyên thể: Ai đó phải làm gì 



 

 

You have to pick up our customer at the airport at four o’clock. 

(Bạn phải đón khách hàng của chúng ta tại sân bay lúc bốn giờ.) 

Chọn B 

7. A 

Kiến thức: Cụm động từ 

Giải thích:  

A. on (prep): trên => cụm động từ: get on: lên (tàu, xe) 

B. up (prep): lên => cụm động từ: get up: thức dậy 

C. down (prep): xuống => cụm động từ: get down: nuốt (cái gì), ghi chép cái gì 

D. in (prep): trong => cụm động từ: get in: đến 

Cấu trúc: S số nhiều + have to + V nguyên thể: Ai đó phải làm gì 

There’s a bus stop very near my house so I get on it there to go to school.  

(Có một trạm xe buýt rất gần nhà tôi nên tôi lên đó để đi học.) 

Chọn A 

8. A 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích:  

A. individual (adj): mang tính cá nhân 

B. team (n): đội 

C. teams (n): những đội 

D. individuals (n): những cá nhân 

Trước danh từ “sports” cần tính từ 

I prefer individual sports – I’m not very good at playing with other people.   

(Tôi thích các môn thể thao cá nhân hơn – tôi không giỏi chơi với người khác lắm.) 

Chọn A 

9. D 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích:  

A. opposite (prep): đối diện 

B. between (prep): giữa 

C. behind (prep): đằng sau 

D. front (n): mặt trước => giới từ: in front of: đằng trước 

The television is in front of the table.  

(Tivi ở trước cái bàn.) 

Chọn D 

10. C 



 

 

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn 

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết “next year” (năm sau) => chia thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả ý tương lai 

Thì hiện tại tiếp diễn: S số nhiều + are + V_ing 

Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần (có kế hoạch, dự định rồi) 

We are really lucky. They are building a new school next year.  

(Chúng ta thực sự may mắn. Họ sẽ xây dựng một ngôi trường mới vào năm sau.) 

Chọn C 

11. B 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích:  

A. What did you do yesterday morning?: Bạn đã làm gì vào sáng hôm qua? 

B. When do you get up every morning?: Khi nào bạn thức dậy mỗi sáng? 

C. Where do you go yesterday morning?: Sáng hôm qua bạn đã đi đâu? 

D. When did you get up yesterday?: Hôm qua bạn đã thức dậy lúc mấy giờ? 

When do you get up every morning? - I get up at around 7 a.m.   

(Khi nào bạn thức dậy mỗi sáng? - Tôi dậy lúc khoảng 7 giờ sáng.) 

Chọn B 

12. A 

Kiến thức: Mạo từ 

Giải thích:  

Lần đầu nhắc đến thành phố => dùng mạo từ chưa xác định “a/an” 

Sau mạo từ là tính từ “interesting” bắt đầu bằng nguyên âm “i” => dùng mạo từ “an” 

Lần tiếp theo nhắc đến thành phố đó => dùng mạo từ xác định “the” 

Think of an interesting city. What is the name of the city?  

(Hãy nghĩ về một thành phố thú vị. Tên của thành phố đó là gì?) 

Chọn A 

13. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. got (V_ed): đã có được 

B. made (V_ed): đã tạo ra 

C. lost (V_ed): đã mất 

D. built (V_ed): đã xây dựng 

Jenny got a new job as a car seller. She is really happy about that.  

(Jenny đã có một công việc mới là người bán xe hơi. Cô ấy thực sự hạnh phúc về điều đó.) 



 

 

Chọn A 

14. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. a architect => dùng sai mạo từ, chữ cái đầu tiên là nguyên âm “a” => cần dùng mạo từ “an” 

B. an architect: một kiến trúc sư 

C. an mechanic => dùng sai mạo từ, chữ cái đầu tiên là phụ âm “m” => cần dùng mạo từ “a” 

D. a mechanic: một thợ cơ khí 

He draws pictures of buildings for builders. He is an architect. 

(Anh ấy vẽ những bức tranh về tòa nhà cho những người thợ xây dựng. Anh ấy là một kiến trúc sư.) 

Chọn B 

15. D 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích:  

A. must not: không được 

B. have to: phải (phải làm gì do bên ngoài tác động như các luật lệ, quy định, …) 

C. don’t have to: không phải 

D. must: phải (tự bản thân thấy phải làm gì) 

When crossing the road, we must follow the traffic lights. 

(Khi băng qua đường, chúng ta phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông.) 

Chọn D 

16. cooker 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Sau mạo từ “a” cần danh từ 

cook (v): nấu 

cooker (n): nồi cơm điện 

In modern life, cooking rice is just a piece of cake with a cooker. 

(Trong cuộc sống hiện đại, nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ với nồi cơm điện.) 

Đáp án: cooker 

17. communication 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Cụm danh từ “some _____ problems” => cần tính từ hoặc danh từ để bổ nghĩa cho danh từ “problems” (vấn 

đề) 

communicate (v): giao tiếp 



 

 

communication (n): sự giao tiếp 

Anna moved to Hanoi just two months ago. She is having some communication problems with native 

speakers.  

(Anna chuyển đến Hà Nội chỉ hai tháng trước. Cô ấy đang gặp một số vấn đề về giao tiếp với người bản xứ.) 

Đáp án: communication 

18. artists 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Cụm danh từ “true _____” => cần danh từ 

Chủ ngữ “Some famous Tiktokers” (một số TikTokers nổi tiếng) => chủ ngữ số nhiều => tân ngữ cần danh 

từ số nhiều để hoà hợp với chủ ngữ 

art (n): nghệ thuật 

artist (n): nghệ sĩ => số nhiều: artists: những nghệ sĩ 

Some famous TikTokers are now trying to be true artists.  

(Một số TikTokers nổi tiếng hiện đang cố gắng trở thành những nghệ sĩ thực thụ.) 

Đáp án: artists 

19. waiter 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

Sau mạo từ “a” cần danh từ 

wait (v): đợi, chờ 

waiter (n): bồi bàn 

To save money for her study, Jimmy worked part-time as a waiter. 

(Để tiết kiệm tiền cho việc học của mình, Jimmy đã làm bồi bàn bán thời gian.) 

Đáp án: waiter 

20. sightseeing 

Kiến thức: Từ vựng – từ loại 

Giải thích: 

sightsee (v): ngắm cảnh 

sightseeing (n): việc đi ngắm cảnh 

cụm: go sightseeing: đi ngắm cảnh, đi tham quan 

She swam and sunbathed, went sightseeing, and relaxed. 

(Cô ấy bơi và tắm nắng, đi tham quan và thư giãn.) 

Đáp án: sightseeing 

Bài nghe: 

Anna: Are you coming on Mr Fox’s school trip tomorrow, Paul? 



 

 

Paul: Where? I haven’t been in class. I’ve been ill. 

Anna: Oh! We’re going to meet some journalists – the ones that write the sports pages in the newspaper. 

Paul: At the stadium? 

Anna: No, in their city office! 

Paul: Are we going there on the underground? 

Anna: It’s quicker that way, yes. I prefer traveling by bus or coach because you can look at all the shops on 

the way. 

Paul: What time are we leaving? 

Anna: I’ll be at the school gates at about 8.20 because my dad always brings me, but we don’t have to be 

there until half past. I don’t mind waiting outside for ten minutes. 

Paul: OK. Do we have to bring anything? What about project work? 

Anna: No, but Mr Fox said we should bring our mobiles. He doesn’t want to lose anyone! And I might take 

a raincoat with me. 

Paul: Right. 

Anna: And we have to pay Mr Fox £8.25. That includes lunch which is £5.75. I’m going to take one pound 

extra. 

Paul: What for? 

Anna: An ice cream! 

Tạm dịch bài nghe: 

Anna: Cậu có tham gia chuyến đi ở trường của thầy Fox vào ngày mai không, Paul? 

Paul: Ở đâu? Tớ đã không ở lớp. Tớ đã bị ốm. 

Anna: Ồ! Chúng ta sẽ gặp một số nhà báo – những người viết các trang thể thao trên báo. 

Paul: Tại sân vận động? 

Anna: Không, trong văn phòng thành phố của họ! 

Paul: Chúng ta sẽ đến đó bằng tàu điện ngầm phải không? 

Anna: Ừ, cách đó nhanh hơn. Tớ thích đi du lịch bằng xe buýt hoặc xe khách hơn vì cậu có thể nhìn vào tất 

cả các cửa hàng trên đường đi. 

Paul: Mấy giờ chúng ta khởi hành? 

Anna: Tớ sẽ có mặt ở cổng trường vào khoảng 8 giờ 20 vì bố tớ luôn đưa tớ đi, nhưng chúng ta không nhất 

thiết phải ở đó cho đến lúc 8 rưỡi. Tớ không ngại đợi bên ngoài trong mười phút. 

Paul: Được. Chúng ta có phải mang theo gì không? Còn công việc dự án thì sao? 

Anna: Không, nhưng thầy Fox nói rằng chúng ta nên mang theo điện thoại di động. Thầy không muốn lạc bất 

cứ ai! Và tớ có thể mang theo áo mưa. 

Paul: Được. 

Anna: Và chúng ta phải trả cho ông Fox £8,25. Nó bao gồm bữa trưa £5,75. Tớ sẽ mang thêm một pound. 

Paul: Để làm gì? 



 

 

Anna: Một cây kem! 

21. F 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: 

Paul and Anna are going to meet some journalists at the stadium. 

(Paul và Anna dự định sẽ gặp một số nhà báo tại sân vận động.) 

Thông tin: Anna: No, in their city office! 

(Không, trong văn phòng thành phố của họ!) 

Chọn F 

22. F 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: 

Anna prefers traveling on the underground. 

(Anna thích đi bằng tàu điện ngầm.) 

Thông tin: Anna: It’s quicker that way, yes. I prefer traveling by bus or coach because you can look at all the 

shops on the way. 

(Ừ, cách đó nhanh hơn. Tớ thích đi du lịch bằng xe buýt hoặc xe khách hơn vì cậu có thể nhìn vào tất cả các 

cửa hàng trên đường đi.) 

Chọn F 

23. T 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: 

Paul and Anna will leave at 8.30. 

(Paul và Anna sẽ rời đi lúc 8h30.) 

Thông tin: Anna: I’ll be at the school gates at about 8.20 because my dad always brings me, but we don’t 

have to be there until half past. I don’t mind waiting outside for ten minutes. 

(Tớ sẽ có mặt ở cổng trường vào khoảng 8 giờ 20 vì bố tớ luôn đưa tớ đi, nhưng chúng ta không nhất thiết 

phải ở đó cho đến lúc 8 rưỡi. Tớ không ngại đợi bên ngoài trong mười phút.) 

Chọn T 

24. T 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: 

Mr Fox said students should take the mobile phones. 

(Thầy Fox cho biết học sinh nên mang điện thoại di động.) 

Thông tin: Anna: No, but Mr Fox said we should bring our mobiles. He doesn’t want to lose anyone! And I 

might take a raincoat with me. 



 

 

(Không, nhưng thầy Fox nói rằng chúng ta nên mang theo điện thoại di động. Thầy không muốn lạc bất cứ 

ai! Và tớ có thể mang theo áo mưa.) 

Chọn T 

25. F 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: 

The total price for the trip is £5.75. 

(Tổng giá cho chuyến đi là £5,75.) 

Thông tin: Anna: And we have to pay Mr Fox £8.25. That includes lunch which is £5.75. I’m going to take 

one pound extra. 

(Và chúng ta phải trả cho ông Fox £8,25. Nó bao gồm bữa trưa £5,75. Tớ sẽ mang thêm một pound.) 

Chọn F 

Bài đọc: 

My First Big Tennis Match 

My name’s Mario and I love tennis! My first game was when I was three. Four years ago, I joined my first 

club and started playing against other clubs. A month ago, my coach said that the area team wanted me to play 

for them next week. If I do well, the next step is to play at national level. So my first big match was very 

important! 

I played against the under-16 national champion. At most of my matches there are maybe twenty people 

watching, including five from my family. At this match, there were two hundred people! I surprised myself 

by winning the first four games. After that, I didn’t do so well. I hurt my foot. Because this tennis court was 

hard, I jumped to get the ball and hurt it when I came down. I was OK, but I wasn’t as fast after that. 

Tạm dịch: 

Trận đấu quần vợt lớn đầu tiên của tôi 

Tên tôi là Mario và tôi thích quần vợt! Trận đấu đầu tiên của tôi là khi tôi ba tuổi. Bốn năm trước, tôi gia 

nhập câu lạc bộ đầu tiên của mình và bắt đầu thi đấu với các câu lạc bộ khác. Một tháng trước, huấn luyện 

viên của tôi nói rằng đội khu vực muốn tôi chơi cho họ vào tuần tới. Nếu tôi làm tốt, bước tiếp theo là chơi ở 

cấp quốc gia. Vì vậy, trận đấu lớn đầu tiên của tôi rất quan trọng! 

Tôi đã đấu với nhà vô địch quốc gia dưới 16 tuổi. Hầu hết các trận đấu của tôi có khoảng 20 người xem, trong 

đó có 5 người trong gia đình tôi. Tại trận đấu này, đã có hai trăm người! Tôi đã làm bản thân ngạc nhiên khi 

thắng bốn ván đầu tiên. Sau đó, tôi đã chơi không tốt lắm. Tôi bị đau chân. Vì sân quần vợt này cứng, tôi đã 

nhảy lên để đánh bóng và bị đau khi tiếp đất. Tôi vẫn ổn, nhưng sau đó tôi không còn di chuyển nhanh nữa. 

26. B 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Mario bắt đầu chơi tại một câu lạc bộ quần vợt _____________. 



 

 

A. khi anh ấy ba tuổi. 

B. bốn năm trước. 

C. một tháng trước. 

D. tuần tới 

Thông tin: Four years ago, I joined my first club and started playing against other clubs. 

(Bốn năm trước, tôi gia nhập câu lạc bộ đầu tiên của mình và bắt đầu thi đấu với các câu lạc bộ khác.) 

Chọn B 

27. D 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Trận đấu lớn đầu tiên của Mario là dành cho _____________. 

A. gia đình của anh ấy. 

B. câu lạc bộ quần vợt của anh ấy. 

C. đội tuyển quốc gia. 

D. đội khu vực. 

Thông tin: A month ago, my coach said that the area team wanted me to play for them next week. 

(Một tháng trước, huấn luyện viên của tôi nói rằng đội khu vực muốn tôi chơi cho họ vào tuần tới.) 

Chọn D 

28. A 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Trận đấu lớn đầu tiên của Mario là với _____________. 

A. nhà vô địch quốc gia 

B. câu lạc bộ quần vợt của anh ấy 

C. đội khu vực của anh ấy 

D. một câu lạc bộ quần vợt cho người trên 16 tuổi 

Thông tin: I played against the under-16 national champion. 

(Tôi đã đấu với nhà vô địch quốc gia dưới 16 tuổi.) 

Chọn A 

29. B 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Mario nói _____ người thường đến xem các trận đấu của anh ấy. 

A. 5 

B. 20 

C. 200 



 

 

D. 225 

Thông tin: At most of my matches there are maybe twenty people watching, including five from my family. 

(Hầu hết các trận đấu của tôi có khoảng 20 người xem, trong đó có 5 người trong gia đình tôi.) 

Chọn B 

30. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Mario ngạc nhiên bởi ____________. 

A. anh ấy đã thoải mái như thế nào. 

B. người chơi khác giỏi như thế nào. 

C. anh ấy đã chơi tốt như thế nào ở đầu trận đấu. 

D. anh ấy bị thương ở chân như thế nào. 

Thông tin: I surprised myself by winning the first four games. 

(Tôi đã làm bản thân ngạc nhiên khi thắng bốn ván đầu tiên.) 

Chọn C 

31.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “should” 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + should + not + V nguyên thể: Ai đó không nên làm gì 

Đáp án: Students should not bring mobile phones to classrooms. 

(Học sinh không nên mang điện thoại di động đến lớp học.) 

32.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích: 

Câu điều kiện loại 1: If + S + V_(s/es), S + will/ can/ may + V nguyên thể 

Diễn tả 1 điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai 

Đáp án: We will not go swimming together if it is rainy tomorrow. 

(Chúng tôi sẽ không đi bơi cùng nhau nếu ngày mai trời mưa.) 

33.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “have to” 

Giải thích: 

Cấu trúc: It + be + not + compulsory + for + O + to + V nguyên thể: Ai đó không bắt buộc phải làm gì 

= S + don’t/ doesn’t + have to + V nguyên thể: Ai đó không phải làm gì 

It is not compulsory for you to wear uniform at school on Tuesdays. 

(Bạn không bắt buộc phải mặc đồng phục ở trường vào các ngày thứ Ba.) 

Đáp án: You don’t have to wear uniform at school on Tuesday. 



 

 

(Bạn không phải mặc đồng phục ở trường vào thứ Ba.) 

34.  

Kiến thức: Thì quá khứ đơn dạng câu hỏi Wh 

Giải thích: 

Cấu trúc câu hỏi có từ để hỏi thì quá khứ đơn với động từ “be”: Từ để hỏi + was/ were + S + …? 

compose (v): sáng tác 

composer (n): người sáng tác, tác giả 

Who composed the song “Viet Nam chien thang”? 

(Ai đã sáng tác bài hát “Việt Nam chiến thắng”?) 

Đáp án: Who was the composer of the song “Viet Nam chien thang”? 

(Ai là tác giả bài hát “Việt Nam chiến thắng”?) 

35.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “have to” 

Giải thích: 

Cấu trúc: It + be + necessary + (for + O) + to + V nguyên thể: Thật cần thiết phải làm gì 

= S + don’t/ doesn’t + have to + V nguyên thể: Ai đó không phải làm gì 

It is necessary to wait for the green light to cross the street. 

(Cần phải chờ đèn xanh để băng qua đường.) 

Đáp án: You have to wait for the green light to cross the street. 

(Bạn phải đợi đèn xanh để băng qua đường.) 

36.  

Kiến thức: Thì tương lai gần 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + plan + to V nguyên thể: Ai đó lên kế hoạch làm gì 

= S + be + going to + V nguyên thể: Ai đó dự định làm gì 

We’re planning to visit our uncle’s house this weekend. 

(Chúng tôi dự định đến thăm nhà chú của chúng tôi vào cuối tuần này.) 

Đáp án: We’re going to visit our uncle’s house this weekend. 

(Chúng tôi dự định đến thăm nhà chú của chúng tôi vào cuối tuần này.) 

37.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu “must” 

Giải thích:  

Cấu trúc: S + must + not + V nguyên thể: Ai đó không phải làm gì 

Don’t talk during the exam!  

(Đừng nói chuyện trong khi thi!) 

Đáp án: You must not speak during the exam. 



 

 

(Bạn không được nói chuyện trong khi thi.) 

38.  

Kiến thức: Thì hiện tại đơn 

Giải thích: 

Thì hiện tại đơn với động từ “be”: I + am + cụm danh từ/ tính từ/ … 

Thì hiện tại đơn với động từ thường: I + V nguyên thể 

Diễn tả một sở thích ở hiện tại 

Đáp án: I am a big fan of musicals and I love dancing. 

(Tôi là một fan hâm mộ lớn của nhạc kịch và tôi thích khiêu vũ.) 

39.  

Kiến thức: Thì tương lai gần 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + be + going to + V nguyên thể: Ai đó dự định làm gì 

Đáp án: Next summer, we are going to visit Hanoi with our families. 

(Mùa hè tới, chúng tôi sẽ đến thăm Hà Nội với gia đình của chúng tôi.) 

40.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 

Giải thích: 

Câu điều kiện loại 1: If + S + V_(s/es), S + will/ can/ may + V nguyên thể 

Diễn tả 1 điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai 

Đáp án: If I get bad marks in my final exam, my father will not let me use the computer anymore. 

(Nếu tôi bị điểm kém trong kỳ thi cuối kỳ, bố tôi sẽ không cho tôi sử dụng máy tính nữa.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. college  B. dangerous  C. lifeguard  D. language 

2. A. car  B. fast   C. place  D. start 

3. A. Chicago  B. chat   C. charge  D. cheap 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

4. A. electrician B. assistant  C. politician  D. education 

5. A. hiking  B. dangerous  C. sunbathing  D. university 

III. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences. 

6. If I __________ a high score on the exam, my mother __________ me a violin. 

A. get - won't buy B. got - buy  C. get - will buy     D. got - will buy 

7. Everyday he goes to school ___ foot. 

A. on   B. by   C. in    D. under 

8. Hanoi is the __________ city of Việt Nam. 

A. capital   B. centre  C. key   D. main 

9. The computer is the most important __________ in the last century. 

A. electricity  B. invention  C. inventor  D. experiment 

10. We often play sports in a small football _________. 

A. pitch  B. court  C. track  D. pool 

11. Robots __________ all the housework for people in the future.  

A. do      B. does        C. did         D. will do 

12. _________ in the sea is a favourite activity on hot days in Vietnam.  

A. Swim  B. Swimming  C. Hiking  D. Skiing 

13. There is __________  special statue in New York. It is __________ Statue of Liberty. 

A. a - a   B. a - an  C. a - the  D. the – the 

14. “When  __________ these game consoles?” - “In the 90s, I think.”  

A. they produced B. did they produce C. were they produce D. do they produce 

15. I often _______ swimming and ________ gymnastics in the summer. 

A. do/do  B. go/do  C. do/go  D. go/go 

IV. Write the correct forms of the words in brackets. 

16. Vincent van Gogh is a famous __________ of all time. (ART) 

17. I can’t solve this problem. I will contact my __________ tomorrow. (LAW) 

18. We're going _______  in Moc Chau. (HIKE) 
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19. Look! It is ________. It is going to rain. (CLOUD) 

20. If you want to travel to Việt Nam, you should know about some ________ rules in this country. 

(CULTURE) 

V. Listen to a conversation between two students talking about jobs and decide whether the following 

statements are True (T) or False (F).  

21. Anna wants to become a vet.  

22. Anna wants to work at a big hospital.  

23. Anna loves animals.  

24. James’s friends think he doesn’t want to talk much.    

25. James wants to have a nine-to-five job.    

VI. Read the text about Jim’s holiday plan and choose the best answer A, B, C or D. 

Well, last month, my friend, Andy and I had a crazy idea. We decided we would cycle from the north to the 

south of Vietnam, from Ha Giang province to Ho Chi Minh City. It’s a 1902 kilometre trip! It will take ten to 

fourteen days. But I’m not a fast cyclist, and I want to enjoy visiting different places, so we plan to ride for 

four weeks. We are going to start our trip next week in Ha Giang City. We will visit historic cities like Hue 

and Ha Tinh, cycle through the pretty countryside and visit museums and castles on the way. Andy wanted to 

camp, but I’d like a comfortable bed at the end of each day, so we are going to stay in a homestay. I hope it 

doesn’t rain a lot, but I hope it’s not too hot either! Hopefully it will be cloudy along the way.  

26. Jim and his friend decided  that they would go on a trip by ______. 

A. bike   B. car   C. motorbike  D. bus 

27. Travelling from the north to the south of Vietnam takes _________ days. 

A. 10 to 13  B. 10 to 14  C. 10 to 15  D. 11 to 15 

28. They are going to start their trip in _________. 

A. Hue   B. Ha Tinh  C. Ha Giang  D. Ho Chi Minh City 

29. On the way, they will NOT visit __________.  

A. Hue and Ha Tinh    C. countryside 

B. museums and castles   D. beaches 

30. Jim hopes the weather will be ________ along the way. 

A. sunny  B. windy   C. hot   D. cloudy 

VII. Read the passage and choose the best answer to fill in each blank.  

There are about 6,900 languages spoken in the world. One of the (31) _________ languages which has a very 

small number of speakers is Hawaiian. 

People speak this language (32) _________ the American state of Hawaii. Through most of the eighteenth 

century, Hawaiian was the only language people on the islands used, (33) _________ European travellers 

started to arrive and brought their languages with them, starting with explorers from England in 1778 and then 

the Spanish arrived in 1789. 



 

 

The number of Hawaiian speakers started to (34) _________ when many schools started to use English as 

their main language for teaching. The good news is that, thanks to the teaching of Hawaiian again in school, 

(35) _________ number of fluent speakers is now up to over 24,000 people. So Hawaiian is growing again! 

31. A. largest  B. biggest  C. tiniest  D. most popular 

32. A. in  B. on   C. at   D. by 

33. A. and  B. so   C. or   D. but 

34. A. go up  B. go down  C. go on  D. go out  

35. A. x  B. a   C. the    D. an 

VIII. Use the suggested words to rewrite the sentences. 

36. I pass my exams. I will be so happy.        

=> If ___________________________________. 

37. Nothing can scare him at all. (AFRAID) 

=> He __________________________________.  

IX. Reorder the words to make the meaning sentences. 

38. students/ can/ the morning/ a bus/ In/ to school/ take/. 

=> __________________________________.  

39. is/ My/ next to/ the bus station/ house/. 

=> __________________________________.  

40. in/ are/ cooking/ the/ they/ kitchen/ together/ moment/ the/ at/. 

=> __________________________________.  

--------------------THE END-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. C  6. C 11. D 16. artist 21. True 26. A 31. C 

2. C 7. A 12. B 17. lawyer 22. False 27. B 32. A 

3. A 8. A 13. C 18. hiking 23. True 28. C 33. D 

4. B 9. B 14. B 19. cloudy 24. False 29. D 34. B 

5. D 10. B 15. B 20. cultural 25. False 30. D 35. C 

36. If I pass my exams, I will be so happy. 

37. He is not afraid of anything. 

38. In the morning, students can take a bus to school. 

39. My house is next to the bus station. 

40. They are cooking together in the kitchen at the moment. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. C 

Kiến thức: Phát âm “g” 

Giải thích:  

A. college /ˈkɒl.ɪdʒ/   

B. dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/   

C. lifeguard /ˈlaɪf.ɡɑːd/   

D. language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /g/, các phương án còn lại phát âm /dʒ/ 

Chọn C 

2. C 

Kiến thức: Phát âm “a” 

Giải thích:  

A. car /kɑːr/   

B. fast /fɑːst/    

C. place /pleɪs/   

D. start /stɑːt/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ei/, các phương án còn lại phát âm /ɑː/ 

Chọn C 

3. A 

Kiến thức: Phát âm “ch” 

Giải thích:  

A. Chicago /ʃɪˈkɑ.ɡəʊ/ 

B. chat /tʃæt/ 



 

 

C. charge /tʃɑːdʒ/ 

D. cheap /tʃiːp/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ʃ/, các phương án còn lại phát âm /tʃ/ 

Chọn A 

4. B 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/ 

B. assistant /əˈsɪs.tənt/ 

C. politician /ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/ 

D. education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ 

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 3. 

Chọn B 

5. D 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. hiking /ˈhaɪ.kɪŋ/ 

B. dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ 

C. sunbathing /ˈsʌnˌbeɪ.ðɪŋ/ 

D. university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ 

Phương án D có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn D 

5. C 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1  

Giải thích:  

Câu điều kiện loại 1 diễn tả điều kiện có ở hiện tại hoặc tương lai. 

Cấu trúc câu điểu kiện loại 1: If + S + V (s/es), S + will + Vo (nguyên thể).  

- get (v): đạt được 

- buy (v): mua  

If I get a high score on the exam, my mother will buy me a violin. 

(Nếu tôi đạt điểm cao trong kỳ thi, mẹ tôi sẽ mua cho tôi một cây vĩ cầm.) 

Chọn C 

7. A 

Kiến thức: Giới từ  

Giải thích:  

A. on: trên  



 

 

B. by: bởi    

C. in: trong     

D. under: dưới 

Cụm từ “go on foot”: đi bộ  

Everyday, he goes to school on foot. 

(Hằng ngày anh đi bộ đến trường.) 

Chọn A 

8. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. capital (n): thủ đô  

B. centre (n): trung tâm    

C. key (n): chìa khóa   

D. main (n): phần chính  

Hanoi is the capital city of Việt Nam. 

(Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.) 

Chọn A 

9. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. electricity (n): điện    

B. invention (n): phát minh   

C. inventor (n): nhà phát minh   

D. experiment (n): thí nghiệm  

The computer is the most important invention in the last century. 

(Máy tính là phát minh quan trọng nhất trong thế kỷ trước.) 

Chọn B 

10. B  

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. pitch (n): sân chơi thể thao (có kẻ vạch) (chơi bóng đá / bóng chày / …) 

B. court (n): sân chơi quần vợt / bóng rổ / … 

C. track (n): đường ray 

D. pool (n): bể bơi, hồ bơi 

We often play sports in a small football pitch. 

(Chúng tôi thường chơi thể thao trong một sân bóng đá nhỏ.) 



 

 

Chọn B 

11. D 

Kiến thức: Thì tương lai đơn  

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết “in the future” (trong tương lai) => cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng khẳng định: S + 

will + Vo (nguyên thể)  

do (v): làm  

Robots will do all the housework for people in the future. 

(Robot sẽ làm tất cả công việc nhà cho con người trong tương lai.) 

Chọn D 

12. B 

Kiến thức: Dạng động từ  

Giải thích:  

Động từ đứng đầu câu đứng vai trò làm chủ ngữ có dạng V-ing.  

swim (v): bơi 

Swimming in the sea is a favourite activity on hot days in Vietnam. 

(Tắm biển là hoạt động được yêu thích trong những ngày nắng nóng ở Việt Nam.) 

Chọn B 

13. C 

Kiến thức: Mạo từ  

Giải thích:  

- Mạo từ “a” đứng trước danh từ đếm được số ít và chưa xác định cụ thể.  

- Mạo từ “the” đứng trước một tên địa danh độc đáo, duy nhất (tượng, bảo tàng…) 

There is a special statue in New York. It is the Statue of Liberty. 

(Có một bức tượng đặc biệt ở New York. Đó là tượng Nữ thần Tự do.) 

Chọn C 

14. B 

Kiến thức: Thì quá khứ đơn  

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết “in the 90s” (trong những năm 90) => cấu trúc câu hỏi thì quá khứ đơn ở dạng chủ động 

với động từ thường: Wh- + did + S + Vo (nguyên thể)?  

produce (v): sản xuất 

“When did they produce these game consoles?” - “In the 90s, I think.” 

(“Họ sản xuất những máy chơi game này khi nào vậy?” - "Vào những năm 90, tôi nghĩ vậy.") 

Chọn B  

15. B 



 

 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

- go (v): đi  

=> go swimming: đi bơi 

- do (v): làm  

=> do gymnastics: tập thể dục 

I often go swimming and do gymnastics in the summer. 

(Tôi thường đi bơi và tập thể dục vào mùa hè.) 

Chọn B 

16. artist 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau tính từ “famous” (nổi tiếng) cần một danh từ.  

art (n): nghệ thuật => artist (n): nghệ sĩ 

Vincent van Gogh is a famous artist of all time. 

(Vincent van Gogh là một nghệ sĩ nổi tiếng của mọi thời đại.) 

Đáp án: artist 

17. lawyer 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau tính từ sở hữu “my” (của tôi) cần một danh từ.  

law (n): luật => lawyer (n): luật sư 

I can’t solve this problem. I will contact my lawyer tomorrow. 

(Tôi không thể giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ liên lạc với luật sư của tôi vào ngày mai.) 

Đáp án: lawyer 

18. hiking 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ “go” (đi) cần một động từ ở dạng V-ing. 

hike (v): đi bộ đường dài => go hiking: đi bộ đường dài 

We're going hiking in Moc Chau. 

(Chúng tôi sẽ đi leo núi ở Mộc Châu.) 

Đáp án: hiking 

19. cloudy 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  



 

 

Sau động từ tobe “is” cần một tính từ.  

cloud (n): mây => cloudy (adj): nhiều mây 

Look! It is cloudy. It is going to rain. 

(Nhìn kìa! Trời nhiều mây. Nó sắp mưa.) 

Đáp án: cloudy 

20. cultural 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “rules” (quy tắc) cần một tính từ.  

culture (n): văn hóa => cultural (adj): về văn hóa  

If you want to travel to Việt Nam, you should know about some cultural rules in this country. 

(Nếu bạn muốn đi du lịch đến Việt Nam, bạn nên biết về một số quy tắc văn hóa ở đất nước này.) 

Đáp án: cultural 

21. True 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Anna wants to become a vet.  

(Anna muốn trở thành bác sĩ thú y.) 

Thông tin: When I grow up, I want to be a vet. 

(Khi tôi lớn lên, tôi muốn trở thành một bác sĩ thú y.) 

Chọn True 

22. False 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Anna wants to work at a big hospital. 

(Anna muốn làm việc tại một bệnh viện lớn.) 

Thông tin: My dream is to be a vet and work at my own clinic. It doesn’t need to be big. 

(Ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ thú y và làm việc tại phòng khám của riêng tôi. Nó không cần phải lớn.) 

Chọn False 

23. True 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Anna loves animals. 

(Anna yêu động vật.) 

Thông tin: Because I love animals and I hate to see them suffer. 

(Bởi vì tôi yêu động vật và tôi ghét nhìn thấy chúng đau khổ.) 



 

 

Chọn True 

24. False 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

James’s friends think he doesn’t want to talk much.   

(Bạn bè của James nghĩ rằng anh ấy không muốn nói nhiều.) 

Thông tin: my friends say I’m good at talking so I think I can be a tour guide. 

(bạn bè của tôi nói rằng tôi nói chuyện rất giỏi nên tôi nghĩ tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch.) 

Chọn False 

25. False 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

James wants to have a nine-to-five job.    

(James muốn có một công việc giờ hành chính.) 

Thông tin: I don’t want to have a nine-to-five job at the office because it’s so boring. 

(Tôi không muốn có một công việc hành chính ở văn phòng vì nó quá nhàm chán.) 

Chọn False 

Bài nghe:  

James: Hi Anna, what are you doing? 

Anna: Hi, James, I’m finishing my Biology homework. 

James: Wow, it seems like you like science a lot. Have you ever thought about what you want to do in the 

future? 

Anna: When I grow up, I want to be a vet. 

James: Why? 

Anna: Because I love animals and I hate to see them suffer. My dream is to be a vet and work at my own 

clinic. It doesn’t need to be big. What about you, James? 

James: Well, my friends say I’m good at talking so I think I can be a tour guide.  

Anna: That sounds interesting! 

James: I don’t want to have a nine-to-five job at the office because it’s so boring. I love traveling and 

meeting new people from all over the world. 

Tạm dịch: 

James: Chào Anna, bạn đang làm gì vậy? 

Anna: Xin chào, James, tôi đang hoàn thành bài tập về môn Sinh học. 

James: Wow, có vẻ như bạn rất thích khoa học. Bạn đã bao giờ nghĩ về những gì bạn muốn làm trong tương 

lai? 

Anna: Khi lớn lên, tôi muốn trở thành bác sĩ thú y. 



 

 

James: Tại sao? 

Anna: Bởi vì tôi yêu động vật và tôi ghét nhìn thấy chúng đau khổ. Ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ thú y 

và làm việc tại phòng khám của riêng tôi. Nó không cần phải lớn. Còn bạn thì sao James? 

James: Chà, bạn bè của tôi nói rằng tôi nói chuyện rất giỏi nên tôi nghĩ mình có thể làm hướng dẫn viên du 

lịch. 

Anna: Điều đó nghe có vẻ thú vị! 

James: Tôi không muốn có một công việc hành chính ở văn phòng vì nó quá nhàm chán. Tôi thích đi du lịch 

và gặp gỡ những người mới từ khắp nơi trên thế giới. 

26. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Jim và bạn của anh ấy quyết định rằng họ sẽ thực hiện một chuyến du lịch bằng ______. 

A. xe đạp  

B. ô tô  

C. xe máy  

D. xe buýt 

Thông tin: We decided we would cycle from the north to the south of Vietnam, from Ha Giang province to 

Ho Chi Minh City. 

(Chúng tôi quyết định sẽ đạp xe từ Bắc vào Nam, từ tỉnh Hà Giang đến Thành phố Hồ Chí Minh.) 

Chọn A 

27. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Đi du lịch từ bắc vào nam của Việt Nam mất _________ ngày. 

A. 10 đến 13  

B. 10 đến 14  

C. 10 đến 15  

D. 11 đến 15 

Thông tin: It’s a 1902 kilometre trip! It will take ten to fourteen days. 

(Đó là một chuyến đi dài 1902 km! Nó sẽ mất mười đến mười bốn ngày.) 

Chọn B 

28. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Họ sẽ bắt đầu chuyến đi của họ trong _________. 

A. Huế  



 

 

B. Hà Tĩnh  

C. Hà Giang  

D. TP.HCM 

Thông tin: We are going to start our trip next week in Ha Giang City. 

(Chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến đi vào tuần tới tại thành phố Hà Giang.) 

Chọn C 

29. D 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Trên đường đi, họ sẽ KHÔNG ghé thăm __________. 

A. Huế, Hà Tĩnh  

B. bảo tàng và lâu đài  

C. vùng nông thôn 

D. bãi biển 

Thông tin: We will visit historic cities like Hue and Ha Tinh, cycle through the pretty countryside and 

visit museums and castles on the way. 

(Chúng tôi sẽ đến thăm các thành phố lịch sử như Huế và Hà Tĩnh, đạp xe qua vùng nông thôn xinh đẹp và 

ghé thăm các bảo tàng và lâu đài trên đường đi.) 

Chọn D 

30. D 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Jim hy vọng thời tiết sẽ ___ trên đường đi. 

A. nắng  

B. gió  

C. nóng  

D. nhiều mây 

Thông tin: Hopefully it will be cloudy along the way. 

(Hy vọng trời sẽ nhiều mây trên đường đi.) 

Chọn D 

31. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. largest (adj): lớn nhất    

B. biggest (adj): lớn nhất   

C. tiniest (adj): nhỏ nhất   



 

 

D. most popular (adj): phổ biến nhất 

One of the tiniest languages which has a very small number of speakers is Hawaiian. 

(Một trong những ngôn ngữ nhỏ nhất có số lượng người nói rất ít là tiếng Hawaii.) 

Chọn C 

32. A 

Kiến thức: Giới từ  

Giải thích:  

A. in: trong  

B. on: trên    

C. at: tại    

D. by: bởi 

Trước “the American state” (bang Mỹ) cần dùng mạo từ “in” 

People speak this language in the American state of Hawaii. 

(Mọi người nói ngôn ngữ này ở bang Mỹ của Hawaii.) 

Chọn A 

33. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. and: và  

B. so: vì vậy    

C. or: hoặc    

D. but: nhưng 

Hawaiian was the only language people on the islands used, but European travellers started to arrive and 

brought their languages with them, 

(Tiếng Hawaii là ngôn ngữ duy nhất mà người dân trên đảo sử dụng, nhưng du khách châu Âu bắt đầu đến 

và mang theo ngôn ngữ của họ,) 

Chọn D 

34. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. go up: tăng   

B. go down: giảm   

C. go on: tiếp tục   

D. go out: đi ra ngoài 

The number of Hawaiian speakers started to go down when many schools started to use English as their 

main language for teaching.  



 

 

(Số lượng người nói tiếng Hawaii bắt đầu giảm khi nhiều trường học bắt đầu sử dụng tiếng Anh làm ngôn 

ngữ giảng dạy chính.) 

Chọn B 

35. C 

Kiến thức: Mạo từ   

Giải thích:  

- Cụm từ “the number of”: số lượng  

- The number of + Ns/es => chủ ngữ số ít. 

The good news is that, thanks to the teaching of Hawaiian again in school, the number of fluent speakers is 

now up to over 24,000 people. 

(Điều đáng mừng là nhờ việc dạy lại tiếng Hawaii trong trường học, số người nói thông thạo tiếng Hawaii 

hiện nay đã lên đến hơn 24.000 người.) 

Chọn C 

Bài hoàn chỉnh: 

There are about 6,900 languages spoken in the world. One of the (31) tiniest languages which has a very small 

number of speakers is Hawaiian. 

People speak this language (32) in the American state of Hawaii. Through most of the eighteenth century, 

Hawaiian was the only language people on the islands used, (33) but European travellers started to arrive and 

brought their languages with them, starting with explorers from England in 1778 and then the Spanish arrived 

in 1789. 

The number of Hawaiian speakers started to (34) go down when many schools started to use English as their 

main language for teaching. The good news is that, thanks to the teaching of Hawaiian again in school, (35) 

the number of fluent speakers is now up to over 24,000 people. So Hawaiian is growing again! 

Tạm dịch: 

Có khoảng 6.900 ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới. Một trong những ngôn ngữ (31) nhỏ nhất có số lượng 

người nói rất ít là tiếng Hawaii. 

Mọi người nói ngôn ngữ này (32) ở bang Hawaii của Mỹ. Trong hầu hết thế kỷ thứ mười tám, tiếng Hawaii 

là ngôn ngữ duy nhất mà người dân trên đảo sử dụng, (33) nhưng những du khách châu Âu bắt đầu đến và 

mang theo ngôn ngữ của họ, bắt đầu với những nhà thám hiểm từ Anh vào năm 1778 và sau đó là người Tây 

Ban Nha đến năm 1789. 

Số lượng người nói tiếng Hawaii bắt đầu (34) giảm xuống khi nhiều trường học bắt đầu sử dụng tiếng Anh 

làm ngôn ngữ chính để giảng dạy. Điều đáng mừng là nhờ việc dạy lại tiếng Hawaii trong trường học, (35) 

số người nói thông thạo tiếng Hawaii hiện nay đã lên đến hơn 24.000 người. Vì vậy, Hawaii đang phát triển 

trở lại! 

36.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 



 

 

Giải thích:  

- Câu điều kiện loại 1 diễn tả điều kiện có ở hiện tại hoặc tương lai. 

- Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V (s/es), S + will + Vo (nguyên thể). 

I pass my exams. I will be so happy.  

(Tôi vượt qua kỳ thi của tôi. Tôi sẽ rất hạnh phúc.) 

Đáp án: If I pass my exams, I will be so happy. 

(Nếu tôi vượt qua kỳ thi của mình, tôi sẽ rất hạnh phúc.) 

37.  

Kiến thức: Thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

- Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen, sở thích. 

- Cấu trúc câu thì hiện tại đơn với động từ tobe ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít “he” (anh ấy): S + is + tính 

từ.  

- Cụm từ “afraid of”: sợ  

Nothing can scare him at all. 

(Không có gì có thể làm anh ta sợ cả.) 

Đáp án: He is not afraid of anything. 

(Anh ấy không sợ bất cứ điều gì.) 

38.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

- Thì hiện tại đơn diễn tả sự việc có thật ở hiện tại.  

- Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ khiếm khuyết “can” (có thể): S + can + Vo (nguyên thể) 

- Cụm từ “take a bus”: bắt xe buýt. 

Đáp án: In the morning, students can take a bus to school. 

(Buổi sáng, học sinh có thể đi xe buýt đến trường.) 

39.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

- Cấu trúc mô tả vị trí, địa điểm với chủ ngữ số ít “my house” (nhà của tôi) ở thì hiện tại đơn: S + is + giới 

từ chỉ vị trí.  

- next to: kế bên 

Đáp án: My house is next to the bus station. 

(Nhà tôi ở cạnh bến xe buýt.) 

40.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  



 

 

Giải thích:  

- Dấu hiệu nhận biết “at the moment” (ngay lúc này) => cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn ở dạng khẳng định chủ 

ngữ số nhiều “they” (họ): S + are + V-ing.  

cook (v): nấu ăn 

- “in the kitchen”: trong nhà bếp  

Đáp án: They are cooking together in the kitchen at the moment. 

(Họ đang nấu ăn cùng nhau trong bếp vào lúc này.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. pilot  B. police  C. science  D. driver 

2. A. lane  B. bags  C. celebrate  D. accommodation 

3. A. language  B. message  C. massage  D. village 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

4. A. architect  B. mechanic  C. firefighter  D. secretary 

5. A. accommodation B. celebrate  C. rainy  D. motorbike 

III. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences. 

6. The football match starts at 7.30 tomorrow morning. Remember to come __________.  

A. on time  B. at time   C. with time         D. of time 

7. She goes to the office in the morning. She works a __________ job.  

A. eight-to-five B. nine-to-five   C. four-to-six          D. nine-to-six 

8. I am driving. I __________ you later.   

A. am calling   B. won’t call     C. will call        D. call 

9. We ________ a Maths lesson tomorrow morning.  

A. have  B. are going to have C. are having  D. am having 

10. There are not usually ________ for bikers in Vietnam.  

A. bike lane  B. bus station  C. car park  D. train station 

11. People say we should not go hiking on _______ days. We may get wet. 

A. cloudy  B. sunny  C. rainy  D. warm 

12. In many Asian countries, you have to __________ your shoes if you want to visit someone’s home.  

A. take off  B. take on  C. taking off  D. to take off 

13. __________ is the language that a person learns from earliest childhood. 

A. Foreign language  B. Ethnic language C. Native language   D. Nation language 

14. “What is your favourite __________?” - “It’s Google. I use it to check information.” 

A. search engine B. email  C. social network D. smartphone 

15. “________________________?” - “I do judo in my free time.” 

A. Are you interested in sports?   

B. What do you do in your free time? 

C. What did you do when you were younger? 

D. Are you a sports fanatic? 

IV. Write the correct forms of the words in brackets. 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 4 
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16. My father is a CEO. He has a lot of __________ to help him with work. (ASSIST) 

17. My work everyday is so tiring but I don’t want to quit. I don’t want to be __________. (EMPLOY) 

18. Driving is very dangerous in the _______ weather. (FOG) 

19. We're having the party in the garden, so I hope it'll be _________. (SUN) 

20. These people are __________. They don’t go to school and they cannot read or write. (LITERATE) 

V. Listen and choose the correct option.   

21. They're going to arrive in Glasgow at __________ p.m. 

A. 10:45  B. 22:45  C. Maths  D. Biology 

22. The weather in London is _________. 

A. hot   B. rainy  C. cloudy  D. foggy 

23. The weather in the north of Carlisle is _________. 

A. foggy  B. windy   C. sunny  D. good 

24. In the summer of 1976, the weather was ________ everyday for weeks. 

A. hot    B. cloudy  C. sunny  D. rainy 

25. That year, the children spent the whole summer in the __________. 

A. park   B. picnic  C. camp  D. beach 

VI. Read the passage and choose the best option (A, B, C or D) for each of the following questions. 

Part-time Jobs for Children 

In Britain, children can have a part-time job when they are thirteen. A lot of teenagers work in the evenings 

or at weekends as assistants at some shops, or in restaurants and fast-food places. Others choose to deliver 

newspapers before they go to school in the morning. Girls often find work as babysitters for busy parents. In 

Westminster Secondary school near London, sixty percent of students say that they have a part-time job. Most 

say that they use the money from their jobs to buy new clothes and CDs or comic books. Part-time jobs are 

often hard and not very exciting. Most part-time jobs don’t get much money, but children can get important 

work experience and learn many things about the world.  

26.  At what age children can have a job in Britain?   

A. 13   B. 14   C. 12   D. 15 

27. Where can children work as assistants? 

A. airport  B. police station  C. restaurant      D. hospital 

28. How many students at Westminster Secondary school have a part-time job? 

A. 60%  B. 66%  C. 16%  D. 50% 

29. What do students usually spend their money on? 

A. games        B. cosmetics   C. toys   D. clothes 

30. What can children get from part-time work? 

A. books  B. work experience  C. excitement              D. a lot of money 

VII. Read the passage and choose the best answer to fill in each blank.  



 

 

Edinburgh 

A visit to Scotland often begins in Edinburgh, (31) _______ capital city of Scotland. Edinburgh is an old city 

with many important and interesting buildings. (32) _______ London, Edinburgh is the second city for visitors 

in Britain every year. 

Edinburgh is a hilly city, (33) _______ it is a good city to visit on foot. You can look at the shops on the Royal 

Mile of Princes Street in the New Town. Some shops sell the famous Scottish tartans and you can see the 

name of the family which (34) _______ with each tartan. Near Princes Street is Charlotte Square, which is 

very beautiful. There is also the National Gallery of Scotland, with pictures from Scotland and from many 

other countries too. 

In August, you (35) _______ visit the Edinburgh Festival, the biggest arts festival in the world, in autumn, 

with hundreds of different things to do and see. 

31. A. a  B. an   C. the   D. x 

32. A. Before  B. After  C. With  D. Next 

33. A. but  B. and   C. so   D. or 

34. A. walks  B. runs   C. jogs   D. goes 

35. A. must  B. will   C. can    D. have to 

VIII. Rearrange the given words to make complete sentences. Do not change the given words. 

36. mom / angry / do / don’t / If / my /, / be / I / will / housework / very / the 

=> _________________________________. 

37. up / wants / when / he / police / Kevin / to / a/ become / officer / grows 

=> _________________________________. 

38. to / wear / work / time / You / on / and / a / go / have / to / uniform 

=> _________________________________. 

39. at/ We/ going/ get on/ to/ a bus/ are/ 8:00/. 

=> _________________________________. 

40. They/ in front of/ are/ the/ sitting/ bike lane/. 

=> _________________________________. 

--------------------THE END-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. B 6. A 11. C 16. assistants 21. A 26. A 31. C 

2. B 7. B 12. A 17. unemployed 22. D 27. C 32. B 

3. C 8. C 13. C 18. foggy 23. B 28. A 33. A 

4. B 9. C 14. A 19. sunny 24. C 29. D 34. D 

5. A 10. A 15. B 20. illiterate 25. A 30. B 35. C 

36. If I don’t do the housework, my mom will be very angry.  

37. Kevin wants to become a police officer when he grows up. 

38. You have to go to work on time and wear a uniform.  

39. We are going to get on a bus at 8:00. 

40. They are sitting in front of the bike lane. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. B 

Kiến thức: Phát âm “i” 

Giải thích:  

A. pilot /ˈpaɪ.lət/  

B. police /pəˈliːs/ 

C. science /ˈsaɪ.əns/   

D. driver /ˈdraɪ.vər/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /i:/, các phương án còn lại phát âm /aɪ/. 

Chọn B 

2. B 

Kiến thức: Phát âm “a” 

Giải thích:  

A. lane /leɪn/   

B. bags /bæɡ/   

C. celebrate /ˈsel.ə.breɪt/  

D. accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /æ/, các phương án còn lại phát âm /eɪ/. 

Chọn B 

3. C 

Kiến thức: Phát âm “ge” 

Giải thích:  

A. language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/ 

B. message /ˈmes.ɪdʒ/ 



 

 

C. massage /ˈmæs.ɑːʒ/ 

D. village /ˈvɪl.ɪdʒ/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ʒ/, các phương án còn lại phát âm /dʒ/. 

Chọn C 

4. B 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. architect /ˈɑː.kɪ.tekt/  

B. mechanic /məˈkæn.ɪk/  

C. firefighter /ˈfaɪəˌfaɪ.tər/ 

D. secretary /ˈsek.rə.tər.i/ 

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn B 

5. A 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ 

B. celebrate /ˈsel.ə.breɪt/ 

C. rainy /ˈreɪ.ni/ 

D. motorbike /ˈməʊ.tə.baɪk/ 

Phương án A có trọng âm 4, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn A 

6. A 

Kiến thức: Cụm từ  

Giải thích:  

Cụm từ “on time” (đúng giờ) 

The football match starts at 7.30 tomorrow morning. Remember to come on time. 

(Trận đấu bóng đá bắt đầu lúc 7h30 sáng mai. Nhớ đến đúng giờ.) 

Chọn A 

7. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. eight-to-five: tám đến năm  

B. nine-to-five: chín đến năm   

C. four-to-six: bốn đến sáu           

D. nine-to-six: chín đến sau  



 

 

=> nine to five job: công việc giờ hành chính  

She goes to the office in the morning. She works a nine-to-five job. 

(Cô ấy đi đến văn phòng vào buổi sáng. Cô ấy làm công việc giờ hành chính.) 

Chọn B 

8. C 

Kiến thức: Thì tương lai đơn  

Giải thích:  

- Thì tương lai đơn chỉ quyết định đưa ra trong lúc nói.  

- Cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng khẳng định: S + will + Vo (nguyên thể) 

I am driving. I will call you later.   

(Tôi đang lái xe. Tôi sẽ gọi cho bạn sau.) 

Chọn C 

9. C 

Kiến thức: Thì tương lai  

Giải thích:  

- Dấu hiệu nhận biết “tomorrow morning” (sáng mai). 

- Thì hiện tại tiếp diễn dùng để chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, thường có thời gian cụ thể trong 

tương lai.  

- Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/ are + Ving.  

have (v): có  

We are having a Maths lesson tomorrow morning. 

(Chúng tôi có tiết học Toán vào sáng mai.) 

Chọn C 

10. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. bike lane (n): làn xe đạp   

B. bus station (n): trạm xe buýt  

C. car park (n): bãi đỗ xe hơi   

D. train station (n): trạm xe lửa 

There are not usually bike lane for bikers in Vietnam. 

(Ở Việt Nam thường không có làn đường dành cho xe đạp.) 

Chọn A 

11. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  



 

 

A. cloudy (adj): nhiều mây 

B. sunny (adj): nhiều năng   

C. rainy (adj): có mưa   

D. warm (adj): ấm 

People say we should not go hiking on rainy days. We may get wet. 

(Mọi người nói rằng chúng ta không nên đi leo núi vào những ngày mưa. Chúng ta có thể bị ướt.) 

Chọn C 

12. A 

Kiến thức: Dạng động từ   

Giải thích:  

Sau “have to” (phải) cần một động từ ở dạng nguyên thể. 

“take off”: cởi ra 

In many Asian countries, you have to take off your shoes if you want to visit someone’s home. 

(Ở nhiều nước châu Á, bạn phải cởi giày nếu muốn đến thăm nhà ai đó.) 

Chọn A 

13. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. Foreign language: ngôn ngữ nước ngoài  

B. Ethnic language: ngôn ngữ dân tộc  

C. Native language: ngôn ngữ bản địa   

D. Nation language: ngôn ngữ quốc gia  

Native language is the language that a person learns from earliest childhood. 

(Ngôn ngữ bản địa là ngôn ngữ mà một người học từ thời thơ ấu sớm nhất.) 

Chọn C 

14. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. search engine (n): công cụ tìm kiếm  

B. email (n): thư điện tử  

C. social network (n): mạng xã hội  

D. smartphone (n): điện thoại thông minh 

“What is your favourite search engine?”- “It’s Google. I use it to check information.” 

(“Công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn là gì?” - “Đó là Google. Tôi dùng nó để kiểm tra thông tin.”) 

Chọn A 

15. B 



 

 

Kiến thức: Chức năng giao tiếp  

Giải thích:  

A. Are you interested in sports?  

(Bạn có thích thể thao không?)  

B. What do you do in your free time? 

(Bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi?)  

C. What did you do when you were younger? 

(Bạn đã làm gì khi còn nhỏ?)  

D. Are you a sports fanatic? 

(Bạn có phải là người đam mê thể thao không?)  

“What do you do in your free time?” - “I do judo in my free time.” 

("Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?" - “Tôi tập judo trong thời gian rảnh.”) 

Chọn B 

16. assistants 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Sau lượng từ “a lot of” (nhiều) cần một danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được.  

assist (v): phụ tá  => assistants (n): trợ lý 

My father is a CEO. He has a lot of assistants to help him with work. 

(Cha tôi là một CEO. Ông ấy có rất nhiều trợ lý để hỗ trợ ông ấy trong công việc.) 

Đáp án: assistants 

17. unemployed 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Sau động từ tobe “be” cần một tính từ.  

employ (v): tuyển dụng => unemployed (adj): thất nghiệp  

My work everyday is so tiring but I don’t want to quit. I don’t want to be unemployed. 

(Công việc của tôi hàng ngày rất mệt mỏi nhưng tôi không muốn nghỉ việc. Tôi không muốn thất nghiệp.) 

Đáp án: unemployed 

18. foggy 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Trước danh từ “weather” (thời tiết) cần một tính từ.  

fog (n): sương mù  => foggy (adj): có sương mù 

Driving is very dangerous in the foggy weather. 

(Lái xe rất nguy hiểm trong thời tiết sương mù.) 



 

 

Đáp án: foggy 

19. sunny 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Sau động từ tobe “be” cần một tính từ.  

sun (n): mặt trời  => sunny (adj): có nắng 

We're having the party in the garden, so I hope it'll be sunny. 

(Chúng tôi tổ chức tiệc trong vườn, vì vậy tôi hy vọng trời sẽ nắng.) 

Đáp án: sunny 

20. illiterate 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Sau động từ tobe “are” cần một tính từ.  

litterate (adj): biết chữ  => illiterate (adj): không biết chữ 

These people are illiterate. They don’t go to school and they cannot read or write. 

(Những người này mù chữ. Họ không đi học và họ không thể đọc hoặc viết.) 

Đáp án: illiterate 

21. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Họ sẽ đến Glasgow lúc __________ p.m. 

A. 10:45  

B. 22:45  

C. Toán  

D. Sinh học 

Thông tin: We're due to arrive in Glasgow at 10:45 p.m. 

(Chúng tôi sẽ đến Glasgow lúc 10:45 tối.) 

Chọn A 

22. D 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Thời tiết ở London thì _________. 

A. nóng  

B. mưa  

C. nhiều mây  

D. sương mù 



 

 

Thông tin: The foggy weather in London is not going to delay us at all, 

(Thời tiết sương mù ở London sẽ không làm chúng ta chậm trễ chút nào,) 

Chọn D 

23. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Thời tiết ở phía bắc Carlisle là _________. 

A. sương mù  

B. gió  

C. nắng  

D. tốt 

Thông tin: We may need to slow down when it starts getting windy north of Carlisle. 

(Chúng ta có thể cần giảm tốc độ khi trời bắt đầu có gió ở phía bắc Carlisle.) 

Chọn B 

24. C 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Vào mùa hè năm 1976, thời tiết ___ hàng ngày trong nhiều tuần. 

A. nóng  

B. nhiều mây  

C. nắng  

D. mưa 

Thông tin: It was sunny every day for weeks, and we were out all day every day. 

(Trời nắng mỗi ngày trong nhiều tuần, và chúng tôi ra ngoài cả ngày mỗi ngày.) 

Chọn C 

25. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Năm đó, bọn trẻ đã dành cả mùa hè ở __________. 

A. công viên  

B. dã ngoại  

C. cắm trại  

D. bãi biển 

Thông tin: The children spent the whole summer in the park. 

(Những đứa trẻ đã dành cả mùa hè trong công viên.) 

Chọn A 



 

 

Bài nghe: 

One: This is a 615 train  from London, Houston to Glasgow and finally to Carlisle. We're due to arrive in 

Glasgow at 10:45 p.m. The foggy weather in London is not going to delay us at all, and we're leaving on 

time. The weather in Scotland is not looking too good. We may need to slow down when it starts getting 

windy north of Carlisle. 

Two: 

A: It's raining again. Every summer is the same in Yorkshire.  

B: That isn't true, Jack. It's different every year. I remember in 1976, there was the most wonderful summer. 

It was sunny every day for weeks, and we were out all day every day. The children spent the whole summer 

in the park. We even took picnics there in the evening 40 years ago. 

Tạm dịch: 

Một: Đây là chuyến tàu 615 từ London, Houston đến Glasgow và cuối cùng là Carlisle. Chúng tôi sẽ đến 

Glasgow lúc 10:45 tối. Thời tiết sương mù ở Luân Đôn sẽ không làm chúng tôi chậm trễ chút nào, và chúng 

tôi sẽ khởi hành đúng giờ. Thời tiết ở Scotland trông không được tốt cho lắm. Chúng ta có thể cần giảm tốc 

độ khi trời bắt đầu có gió ở phía bắc Carlisle. 

Hai: 

A: Trời lại mưa rồi. Mùa hè nào cũng giống nhau ở Yorkshire. 

B: Điều đó không đúng, Jack. Nó khác mọi năm. Tôi nhớ năm 1976, có một mùa hè tuyệt vời nhất. Trời nắng 

mỗi ngày trong nhiều tuần, và chúng tôi ra ngoài cả ngày mỗi ngày. Những đứa trẻ đã dành cả mùa hè trong 

công viên. Chúng tôi thậm chí đã đi dã ngoại ở đó vào buổi tối 40 năm trước. 

26. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Ở tuổi nào trẻ em có thể có một công việc ở Anh? 

A. 13  

B. 14  

C. 12  

D. 15 

Thông tin: In Britain, children can have a part-time job when they are thirteen. 

(Ở Anh, trẻ em có thể có một công việc bán thời gian khi chúng mười ba tuổi.) 

Chọn A 

27. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Trẻ em có thể làm trợ lý ở đâu? 

A. sân bay  



 

 

B. đồn cảnh sát  

C. nhà hàng  

D. bệnh viện 

Thông tin: A lot of teenagers work in the evenings or at weekends as assistants at some shops, or in 

restaurants and fast-food places. 

(Rất nhiều thanh thiếu niên làm việc vào buổi tối hoặc cuối tuần với vai trò trợ lý tại một số cửa hàng, nhà 

hàng và cửa hàng thức ăn nhanh) 

Chọn C 

28. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Có bao nhiêu học sinh tại trường Trung học Westminster có việc làm thêm? 

A. 60%  

B. 66%  

C. 16%  

D. 50% 

Thông tin: In Westminster Secondary school near London, sixty percent of students say that they have a 

part-time job. 

(Ở trường trung học Westminster gần London, 60% học sinh nói rằng họ có một công việc bán thời gian.) 

Chọn A 

29. D 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Sinh viên thường tiêu tiền vào việc gì? 

A. trò chơi  

B. mỹ phẩm  

C. đồ chơi  

D. quần áo 

Thông tin: Most say that they use the money from their jobs to buy new clothes and CDs or comic books. 

(Hầu hết nói rằng họ sử dụng tiền từ công việc của mình để mua quần áo mới và đĩa CD hoặc truyện tranh.) 

Chọn D 

30. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Trẻ em có thể nhận được gì từ công việc bán thời gian? 

A. sách  



 

 

B. kinh nghiệm làm việc  

C. hứng thú  

D. rất nhiều tiền 

Thông tin: Most part-time jobs don’t get much money, but children can get important work experience 

and learn many things about the world. 

(Hầu hết các công việc bán thời gian không kiếm được nhiều tiền, nhưng trẻ em có thể có được kinh nghiệm 

làm việc quan trọng và học hỏi nhiều điều về thế giới.) 

Chọn B 

31. C 

Kiến thức: Mạo từ   

Giải thích:  

Mạo từ “the” đứng trước một đối tượng đã xác định cụ thể và duy nhất.  

=> the capital: thủ đô 

A visit to Scotland often begins in Edinburgh, the capital city of Scotland. 

(Một chuyến viếng thăm Scotland thường bắt đầu ở Edinburgh, thủ đô của Scotland.) 

Chọn C 

32. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. Before: trước khi   

B. After: sau khi   

C. With: với   

D. Next: kế tiếp  

After London, Edinburgh is the second city for visitors in Britain every year. 

(Sau London, Edinburgh là thành phố đón du khách thứ hai ở Anh hàng năm.) 

Chọn B 

33. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. but: nhưng  

B. and: và    

C. so: vì vậy    

D. or: hoặc 

Edinburgh is a hilly city, but it is a good city to visit on foot. 

(Edinburgh là một thành phố nhiều đồi núi, nhưng đây là một thành phố tốt để đi bộ tham quan.) 

Chọn A 



 

 

34. D  

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. walks (v): đi bộ   

B. runs  (v): chạy   

C. jogs (v): đi bộ nhanh   

D. goes (v): đi 

Cụm từ “go with”: đi kèm với 

Some shops sell the famous Scottish tartans and you can see the name of the family which goes with each 

tartan. 

(Một số cửa hàng bán những tấm tartan nổi tiếng của Scotland và bạn có thể thấy tên của gia đình đi kèm 

với mỗi tấm tartan.) 

Chọn D 

35. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. must: phải   

B. will: sẽ    

C. can: có thể    

D. have to: phải 

In August, you can visit the Edinburgh Festival, 

(Vào tháng 8, bạn có thể tham quan Lễ hội Edinburgh,) 

Chọn C 

Bài đọc hoàn chỉnh: 

Edinburgh 

A visit to Scotland often begins in Edinburgh, (31) the capital city of Scotland. Edinburgh is an old city with 

many important and interesting buildings. (32) After London, Edinburgh is the second city for visitors in 

Britain every year. 

Edinburgh is a hilly city, (33) but it is a good city to visit on foot. You can look at the shops on the Royal 

Mile of Princes Street in the New Town. Some shops sell the famous Scottish tartans and you can see the 

name of the family which (34) goes with each tartan. Near Princes Street is Charlotte Square, which is very 

beautiful. There is also the National Gallery of Scotland, with pictures from Scotland and from many other 

countries too. 

In August, you (35) can visit the Edinburgh Festival, the biggest arts festival in the world, in autumn, with 

hundreds of different things to do and see. 

Tạm dịch:  



 

 

Edinburg 

Một chuyến viếng thăm Scotland thường bắt đầu ở Edinburgh, (31) thủ đô của Scotland. Edinburgh là một 

thành phố cổ với nhiều tòa nhà quan trọng và thú vị. (32) Sau London, Edinburgh là thành phố thứ hai dành 

cho du khách ở Anh hàng năm. 

Edinburgh là một thành phố đồi núi, (33) nhưng nó là một thành phố tốt để đi bộ tham quan. Bạn có thể nhìn 

vào các cửa hàng trên Royal Mile of Princes Street ở New Town. Một số cửa hàng bán tartan Scotland nổi 

tiếng và bạn có thể thấy tên của gia đình mà (34) đi với mỗi tartan. Gần Princes Street là Charlotte Square, 

rất đẹp. Ngoài ra còn có Phòng trưng bày Quốc gia Scotland, với những bức tranh từ Scotland và từ nhiều 

quốc gia khác. 

Vào tháng 8, bạn (35) có thể ghé thăm Lễ hội Edinburgh, lễ hội nghệ thuật lớn nhất thế giới vào mùa thu, với 

hàng trăm thứ khác nhau để làm và xem. 

36.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

Cấu trúc câu điều kiện loại 1 ở dạng phủ định chủ ngữ số nhiều “I” (tôi): If + S + don’t + Vo, S + will + Vo 

(nguyên thể). 

do (v): làm  

Đáp án: If I don’t do the housework, my mom will be very angry.  

(Nếu tôi không làm việc nhà, mẹ tôi sẽ rất tức giận.) 

37.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

- Thì hiện tại đơn diễn tả sự việc có thật ở hiện tại.  

- Cấu trúc thì hiện tại đơn chủ ngữ số ít “Kevin” ở dạng khẳng định: S + Vs/es.  

want (v): muốn 

grow (v): lớn  

- Sau động từ “want” (muốn) cần một động từ ở dạng TO V. 

Đáp án: Kevin wants to become a police officer when he grows up. 

(Kevin muốn trở thành cảnh sát khi lớn lên.) 

38.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

- Cấu trúc viết câu với “have to” (phải) chủ ngữ số nhiều “you” (bạn) ở dạng khẳng định: S + have to + Vo 

(nguyên thể) 

go (v): đi 

wear (v): mặc  



 

 

Đáp án: You have to go to work on time and wear a uniform.  

(Bạn phải đi làm đúng giờ và mặc đồng phục.) 

39.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

- Thì tương lai gần diễn tả một việc có khả năng xảy ra trong tương lai, một lịch trình lên kế hoạch sẵn. 

- Cấu trúc thì tương lai gần ở dạng khẳng định chủ ngữ số nhiều “we” (chúng tôi): S + are + going to + Vo 

(nguyên thể).  

get on (v): lên xe 

Đáp án: We are going to get on a bus at 8:00. 

(Chúng tôi sẽ lên xe buýt lúc 8:00.) 

40.  

Kiến thức: Sắp xếp trật tự câu  

Giải thích:  

- Thì hiện tại tiếp diễn diển tả hành động đang xảy ra trong lúc nói.  

- Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn ở dạng khẳng định chủ ngữ số nhiều “they” (họ): S + are + V-ing.  

sit (v): ngồi  

Đáp án: They are sitting in front of the bike lane. 

(Họ đang ngồi trước làn đường dành cho xe đạp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. cooks   B. mouths  C. months  D. pants 

2. A. nation  B. question  C. population  D. position 

3. A. charger  B. change  C. machine  D. chore 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

4. A. island  B. ocean  C. sentence  D.  surprise  

5. A. Olympics B. reporter  C. champion  D. gymnasium 

III. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences. 

6. If you __________ hard, you __________ able to pass the exam.  

A. study - will      B. don’t study - won’t be      

C. don’t study - will be         D. study - won’t be 

7. My father is a/an __________. He designs houses and buildings.  

A. mechanic  B. electrician  C. architect  D. builder 

8. He is brilliant __________ playing football, but he is afraid __________ swimming.  

A. at - at   B. of - at   C. to - of           D. at - of 

9. I always get __________ the bus at this corner.  

A. under  B. in   C. by   D. on 

10. I ___________ to Ho Chi Minh City to study this summer.  

A. am going to go B. am going  C. go   D. goes 

11. Everyday Nam does not go to school by train because his house is far from the train _______.  

A. stop   B. lane   C. station  D. park 

12. What is the name of the longest __________ of Việt Nam? 

A. island  B. river  C. ocean  D. sea 

13. The battery of my smartphone is dying. Give me the __________. 

A. hairdryer  B. helicopter  C. charger  D. kettle 

14. The __________ of Australia is about twenty six million. 

A. population  B. popular  C. money  D. language 

15. What are your hobbies and interests? - I’m ________ basketball and chess. 

A. of   B. in   C. into   D. onto 

IV. Write the correct forms of the words in brackets. 

16. He felt confused and __________ after losing his job. (HOPE) 

17. Swimming, _________ and water-skiing are common water sports. (SURF) 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 5 

MÔN: TIẾNG ANH 6 ENGLISH DISCOVERY 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 



 

 

18. In Việt Nam, _________ are respected, so you have to be careful when you talk to them. (OLD) 

19. Smartphones are very _________ because they help us with a lot of things. (USE) 

20. Lance Amstrong is one of the most famous international __________. He inspired a lot of people to ride 

bikes. (CYCLE) 

V. Listen to a conversation and decide whether the following statements are True (T) or False (F).  

21. Michael feels amazed about his trip around the world.  

22. Michael didn’t learn much about different people.  

23. In North American countries it is rude to arrive on time?  

24. In some places, a behaviour can be both good and bad.  

25. It’s rude to make noise when you are eating.  

VI. Read the text and the sentences below. Which holiday  (A, B, C or D) is each sentence about? You can 

use the letters more than once. 

Holidays of the Week 

A. For an unusual family holiday, why not stay on a train? You get to live and sleep in a 1950s railway carriage 

in a small village in Cornwall in the southwest of England. There’s a living room, kitchen and two bedrooms. 

It’s only 3 km from the beach and the cycling in the area is fantastic. 

B. If music’s your thing, then how about a holiday with a difference in Gambia, finding out how to play 

traditional African musical instruments? The price includes 5-star accommodation in huts built to look like a 

traditional African village and two hours of lessons per day. 

C. A beautiful farmhouse in the quiet French countryside is a very traditional way to take a break, but there’s 

a good reason why it’s still so popular – it’s brilliant! You can try the local dishes at the many restaurants in 

the area, there’s superb hiking in the nearby hills and you can go swimming in the lakes there. 

Which holiday  … 

26. … gives you a chance to learn to play musical instruments?  

27. … gives you a chance to live and sleep in a railway carriage?   

28. … is NOT a very different kind of holiday?  

29. … is best for people who love good foods?  

30. … is best for someone who likes spending time by the sea?  

VII. Read the passage and choose the best answer to fill in each blank.  

Charlie Chaplin 

Charlie Chaplin is one of the first Hollywood movie (31) _________. He was born in Britain in a poor family 

in 1889. He left school when he was very young and worked a number of jobs (32) _________. Then he started 

to perform in a variety theater as a comic actor.  

In 1913, he emigrated to America (33) _________he wanted to become a film actor. He entered the film 

industry and invented the character of Charlie the Tramp.  



 

 

He is a funny short man (34) _________a black mustache and a bowler hat. Chaplin made wonderful comedy 

films, but all these films were silent. They didn’t have spoken dialogues or soundtrack, but they had subtitles 

and music. Chaplin was brilliant and his comic character (35) _________still famous all over the world. 

31. A. planets  B. stars  C. moons  D. suns 

32. A. survive  B. surviving  C. to survive  D. survived 

33. A. because  B. and   C. so   D. or 

34. A. in  B. with   C. on   D. under 

35. A. was  B. will be  C. had been  D. is 

VIII. Use the given words or phrases to make complete sentences. 

36. Bob / good / calculating / he/ excellent / Math  

=> ________________________________________ 

37. In / 2035 / children / study / home / do / homework / online 

=> ________________________________________ 

38. Which / foreign / language / you / study / next / semester 

=> ________________________________________ 

39. This week/ we/ going/ spend/ holiday/ in Sam Son/. 

=> ________________________________________ 

40. We/ should/ tell/ parents/ if/ we/ want/ make/ phone/ call/ new friends / online. 

=> ________________________________________ 

--------------------THE END-------------------- 

 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. B 6. A 11. C 16. hopeless 21. True 26. B 31. B 

2. B 7. C 12. B 17. surfing 22. False 27. A 32. C 

3. C 8. D 13. C 18. elders 23. False 28. C 33. A 

4. D 9. D 14. A 19. useful 24. True 29. C 34. B 

5. C 10. A 15. C 20. cyclists 25. False 30. A 35. D 

36. Bob is good at calculating, and he has excellent math skills. 

37. In 2035, children will study at home and do their homework online. 

38. Which foreign language will you study next semester? 

39. This week, we are going to spend our holiday in Sam Son. 

40. We should tell our parents if we want to make a phone call to new friends online. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. B 

Kiến thức: Phát âm “s” 

Giải thích:  

A. cooks /kʊks/ 

B. mouths /mauðz/ 

C. months /mʌnθs/ 

D. pants /pæntss/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /z/, các phương án còn lại phát âm /s/. 

Chọn B 

2. B 

Kiến thức: Phát âm “tion” 

Giải thích:  

A. nation /ˈneɪ.ʃən/   

B.  question /ˈkwes.tʃən/   

C. population /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/   

D. position /pəˈzɪʃ.ən/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /tʃ/, các phương án còn lại phát âm /ʃ/. 

Chọn B 

3. C 

Kiến thức: Phát âm “ch” 

Giải thích:  

A. charger /ˈtʃɑː.dʒər/   

B. change /tʃeɪndʒ/   



 

 

C. machine /məˈʃiːn/   

D. chore /tʃɔːr/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ʃ/, các phương án còn lại phát âm /tʃ/ 

Chọn C 

4. D 

Kiến thức: Trọn g âm 

Giải thích:  

A. island /ˈaɪ.lənd/ 

B. ocean /ˈəʊ.ʃən/ 

C. sentence /ˈsen.təns/ 

D.  surprise /səˈpraɪz/ 

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.  

Chọn D 

5. C 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. Olympics /əˈlɪm.pɪks/ 

B. reporter /rɪˈpɔː.tər/ 

C. champion /ˈtʃæm.pi.ən/ 

D. gymnasium  /dʒɪmˈneɪ.zi.əm/ 

Phương án C có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn C 

6. A 

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1  

Giải thích:  

Câu điều kiện loại 1 diễn tả một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.  

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V(s/es), S + will + Vo (nguyên thể). 

If you study hard, you will able to pass the exam. 

(Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ có thể vượt qua kỳ thi.) 

Chọn A 

7. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. mechanic (n): thợ sửa máy   

B. electrician (n): thợ điện   

C. architect (n): kiến trúc sư   



 

 

D. builder (n): thợ xây 

My father is an architect. He designs houses and buildings. 

(Bố tôi là một kiến trúc sư. Ông thiết kế nhà cửa và các tòa nhà.) 

Chọn C 

8. D 

Kiến thức: Giới từ  

Giải thích:  

Cụm từ “brilliant at”: giỏi về 

Cụm từ “afraid of”: e sợ  

He is brilliant at playing football, but he is afraid of swimming. 

(Anh ấy rất giỏi chơi bóng đá, nhưng lại sợ bơi lội.) 

Chọn D 

9. D 

Kiến thức: Giới từ  

Giải thích:  

A. under: dưới   

B. in: trong    

C. by: bởi    

D. on: trên 

Cụm từ “get on”: lên xe 

I always get on the bus at this corner. 

(Tôi luôn luôn lên xe buýt ở góc này.) 

Chọn D 

10. A 

Kiến thức: Thì tương lai gần  

Giải thích:  

Thì tương lai gần diễn tả một dự định có kế hoạch sẵn và có khả năng xảy ra trong tương lai.  

Cấu trúc thì tương lai gần ở dạng khẳng định chủ ngữ “I” (tôi): S + am + going to + Vo (nguyên thể)  

I am going to go to Ho Chi Minh City to study this summer. 

(Tôi sẽ đi đến thành phố Hồ Chí Minh để học vào mùa hè này.) 

Chọn A 

11. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. stop  (v): điểm dừng  

B. lane  (n): làn đường   



 

 

C. station (n): trạm   

D. park (n): công viên 

Everyday Nam does not go to school by train because his house is far from the train station. 

(Hàng ngày Nam không đi học bằng tàu hỏa vì nhà cậu ấy ở xa nhà ga.) 

Chọn C 

12. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. island (n): đảo   

B. river (n): sông   

C. ocean (n): đại dương   

D. sea (n): biển 

What is the name of the longest river of Việt Nam? 

(Con sông dài nhất Việt Nam tên là gì?) 

Chọn B 

13. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. hairdryer (n): máy sấy tóc   

B. helicopter (n): máy bay trực thăng   

C. charger (n): đồ sạc   

D. kettle (n): ấm đun nước 

The battery of my smartphone is dying. Give me the charger. 

(Pin điện thoại thông minh của tôi sắp hết. Đưa tôi cục sạc.) 

Chọn C 

14. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. population (n): dân số   

B. popular (adj): phổ biên   

C. money (n): tiền   

D. language (n): ngôn ngữ 

The population of Australia is about twenty six million. 

(Dân số của Úc là khoảng hai mươi sáu triệu.) 

Chọn A 

15. C 



 

 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích:  

Cụm từ “tobe into sth”: thích cái gì đó 

What are your hobbies and interests? - I’m into basketball and chess. 

(Sở thích của bạn là gì? - Tôi thích bóng rổ và cờ vua.) 

Chọn C 

16. hopeless 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

“and” (và) dùng để nối hai loại từ giống nhau.  

Trước “and” là một tính từ “confused” (bối rối) nên vị trí trống cũng cần một tính từ.  

hope (v): hi vọng => hopeless (adj): vô vọng  

He felt confused and hopeless after losing his job. 

(Anh cảm thấy bối rối và vô vọng sau khi mất việc.) 

Đáp án: hopeless 

17. surfing 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Các từ nối với nhau bằng dấu phẩy và “and” nên phải cùng dạng với nhau. 

Trước vị trí trống là một động từ dạng V-ing “swimming” (bơi) nên vị trí trống cũng là V-ing.  

surf (v): lướt sóng 

Swimming, surfing and water-skiing are common water sports. 

(Bơi lội, lướt sóng và trượt nước là những môn thể thao dưới nước phổ biến.) 

Đáp án: surfing 

18. elders 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước động từ tobe “are” cần một danh từ số nhiều đóng vai trò chủ ngữ.  

old (adj): già => elders (n): những người già 

In Việt Nam, elders are respected, so you have to be careful when you talk to them. 

(Ở Việt Nam, người lớn tuổi được tôn trọng, vì vậy bạn phải cẩn thận khi nói chuyện với họ.) 

Đáp án: elders 

19. useful 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “are” cần một tính từ.  



 

 

use (v): sử dụng => useful (adj): hữu dụng  

Smartphones are very useful because they help us with a lot of things. 

(Điện thoại thông minh rất hữu ích vì nó giúp chúng ta rất nhiều thứ.) 

Đáp án: useful 

20. cyclists 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau “one of” (một trong những) cần một danh từ đếm được số nhiều.  

cycle (v): đạp xe => cyclists (n): những người đạp xe 

Lance Amstrong is one of the most famous international cyclists. He inspired a lot of people to ride bikes.   

(Lance Amstrong là một trong những tay đua xe đạp quốc tế nổi tiếng nhất. Anh ấy đã truyền cảm hứng cho 

rất nhiều người đi xe đạp.) 

Đáp án: cyclists 

21. True 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Michael feels amazed about his trip around the world. 

(Michael cảm thấy ấn tượng về chuyến đi vòng quanh thế giới của mình) 

Thông tin: It’s amazing! I learnt so much about different people. 

(Nó rất ấn tượng! Tôi đã học được rất nhiều về những người khác nhau.) 

Chọn True 

22. False 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Michael didn’t learn much about different people. 

(Michael không tìm hiểu nhiều về những người khác nhau.) 

Thông tin: I learnt so much about different people. 

(Tôi đã học được rất nhiều về những người khác nhau.) 

Chọn False 

23. False 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

In North American countries it is rude to arrive on time. 

(Ở các nước Bắc Mỹ, đến đúng giờ là bất lịch sự.) 

Thông tin: In some South American countries, it's rude to arrive on time. 

(Ở một số quốc gia Nam Mỹ, đến đúng giờ là một điều bất lịch sự.) 



 

 

Chọn False 

24. True 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

In some places, a behaviour can be both good and bad. 

(Ở một số nơi, một hành vi có thể vừa tốt vừa xấu.) 

Thông tin: in some places, certain behavior is good and certain behavior is bad. 

(ở một số nơi, một số hành vi nhất định là tốt và một số hành vi là xấu.) 

Chọn True 

25. False 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

It’s rude to make noise when you are eating. 

(Thật thô lỗ khi gây ra tiếng ồn khi bạn đang ăn.) 

Thông tin: in some countries it's considered polite to make lots of noise when you're eating. 

(ở một số quốc gia, việc tạo ra nhiều tiếng ồn khi bạn đang ăn được coi là lịch sự.) 

Chọn False 

Bài nghe: 

Sam: Welcome back, Michael! How is your trip around the world? 

Michael: It’s amazing! I learnt so much about different people. 

Sam: What do you mean?  

Michael: People in different places do things differently, so in some places, certain behavior is good and 

certain behavior is bad. 

Sam: What was an example from your trip?  

Michael: Well in some countries it's considered polite to make lots of noise when you're eating. However, in 

other countries, it is considered extremely rude. 

Sam: What about being late?  

Michael: In some South American countries, it's rude to arrive on time. People believe that it's much better 

to arrive about an hour after the scheduled start time. 

Tạm dịch: 

Sam: Chào mừng trở lại, Michael! Chuyến đi vòng quanh thế giới của bạn như thế nào? 

Michael: Thật tuyệt vời! Tôi đã học được rất nhiều về những người khác nhau. 

Sam: Ý bạn là gì? 

Michael: Mọi người ở những nơi khác nhau làm những việc khác nhau, vì vậy ở một số nơi, một số hành vi 

là tốt và một số hành vi là xấu. 

Sam: Một ví dụ từ chuyến đi của bạn là gì? 



 

 

Michael: Ở một số quốc gia, việc tạo ra nhiều tiếng ồn khi bạn đang ăn được coi là lịch sự. Tuy nhiên, ở các 

quốc gia khác, nó được coi là cực kỳ thô lỗ. 

Sam: Đến muộn thì sao? 

Michael: Ở một số quốc gia Nam Mỹ, đến đúng giờ là một điều bất lịch sự. Mọi người tin rằng tốt hơn là 

nên đến khoảng một giờ sau thời gian bắt đầu theo lịch trình. 

26. B 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Which holiday gives you a chance to learn to play musical instruments?  

(Kì nghỉ nào cho bạn cơ hội học chơi nhạc cụ?) 

Thông tin: If music’s your thing, then how about a holiday with a difference in Gambia, finding out how to 

play traditional African musical instruments? 

(Nếu âm nhạc là sở thích của bạn, vậy còn một kỳ nghỉ với sự khác biệt ở Gambia, tìm hiểu cách chơi các 

nhạc cụ truyền thống của Châu Phi thì sao?) 

Chọn B 

27. A 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Which holiday gives you a chance to live and sleep in a railway carriage?   

(Kì nghỉ nào cho bạn cơ hội sống và ngủ trong toa tàu hỏa?) 

Thông tin: You get to live and sleep in a 1950s railway carriage in a small village in Cornwall in the south 

west of England. 

(Bạn được sống và ngủ trong một toa xe lửa những năm 1950 tại một ngôi làng nhỏ ở Cornwall, phía tây 

nam nước Anh.) 

Chọn A 

28. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Which holiday is NOT a very different kind of holiday? 

(Kì nghỉ nào KHÔNG phải là một kiểu nghỉ lễ rất khác?) 

Thông tin: A beautiful farmhouse in the quiet French countryside is a very traditional way to take a break, 

(Một trang trại xinh đẹp ở vùng nông thôn yên tĩnh của Pháp là một cách rất truyền thống để nghỉ ngơi,) 

Chọn C 

29. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  



 

 

Which holiday is best for people who love good foods?  

(Kì nghỉ nào là tốt nhất cho những người yêu thích đồ ăn ngon?) 

Thông tin: You can try the local dishes at the many restaurants in the area, 

(Bạn có thể thử các món ăn địa phương tại nhiều nhà hàng trong khu vực,) 

Chọn C 

30. A 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Which holiday is best for someone who likes spending time by the sea?  

(Kì nghỉ nào là tốt nhất cho những người thích dành thời gian bên bờ biển?) 

Thông tin: It’s only 3 km from the beach and the cycling in the area is fantastic. 

(Nó chỉ cách bãi biển 3 km và đạp xe trong khu vực thật tuyệt vời.) 

Chọn A 

31. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. planets (n): hành tinh   

B. stars (n): ngôi sao   

C. moons (n): mặt trăng   

D. suns (n): mặt trời 

Charlie Chaplin is one of the first Hollywood movie stars. 

(Charlie Chaplin là một trong những ngôi sao điện ảnh đầu tiên của Hollywood.) 

Chọn B 

32. C 

Kiến thức: Dạng động từ  

Giải thích:  

Động từ thể hiện mục đích sẽ ở dạng TO V.  

survive (v): tồn tại  

He left school when he was very young and worked a number of jobs to survive.   

(Anh bỏ học khi còn rất trẻ và làm nhiều công việc để tồn tại.) 

Chọn C 

33. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. because: bởi vì   

B. and: và    



 

 

C. so: vì vậy    

D. or: hoặc 

In 1913, he emigrated to America because he wanted to become a film actor. 

(Năm 1913, ông di cư sang Mỹ vì muốn trở thành diễn viên điện ảnh.) 

Chọn A 

34. B 

Kiến thức: Giới từ   

Giải thích:  

A. in: trong 

B. with: với    

C. on: trên    

D. under: dưới 

He is a funny short man with a black mustache and a bowler hat. 

(Anh ấy là một người đàn ông thấp bé hài hước với bộ ria mép đen và đội mũ quả dưa.) 

Chọn B 

35. D 

Kiến thức: Thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

Thì hiện tại đơn diễn tả sự việc có thật ở hiện tại.  

Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ tobe chủ ngữ số ít “his character” (nhân vật của anh ấy): S + is.  

Chaplin was brilliant and his comic character is still famous all over the world. 

(Chaplin rất xuất sắc và nhân vật truyện tranh của ông vẫn nổi tiếng khắp thế giới.) 

Chọn D 

Bài hoàn chỉnh: 

Charlie Chaplin 

Charlie Chaplin is one of the first Hollywood movie (31) stars. He was born in Britain in a poor family in 

1889. He left school when he was very young and worked a number of jobs (32) to survive. Then he started 

to perform in a variety theater as a comic actor.  

In 1913, he emigrated to America (33) because he wanted to become a film actor. He entered the film industry 

and invented the character of Charlie the Tramp.  

He is a funny short man (34) with a black mustache and a bowler hat. Chaplin made wonderful comedy films, 

but all these films were silent. They didn’t have spoken dialogues or soundtrack, but they had subtitles and 

music. Chaplin was brilliant and his comic character (35) is still famous all over the world. 

Tạm dịch:  

Charlie Chaplin 



 

 

Charlie Chaplin là một trong những (31) ngôi sao điện ảnh đầu tiên của Hollywood. Anh ấy sinh ra ở Anh 

trong một gia đình nghèo vào năm 1889. Anh ấy rời trường học khi còn rất trẻ và làm một số công việc (32) 

để tồn tại. Sau đó, anh ấy bắt đầu biểu diễn trong một nhà hát tạp kỹ với tư cách là một diễn viên truyện tranh. 

Năm 1913, anh di cư sang Mỹ (33) vì muốn trở thành diễn viên điện ảnh. Anh bước vào lĩnh vực điện ảnh và 

sáng tạo ra nhân vật Charlie the Tramp. 

Anh ấy là một người đàn ông lùn vui tính (34 tuổi) với bộ ria mép đen và đội mũ quả dưa. Chaplin đã làm 

những bộ phim hài tuyệt vời, nhưng tất cả những bộ phim này đều im lặng. Họ không có lời thoại hay nhạc 

nền, nhưng họ có phụ đề và âm nhạc. Chaplin rất xuất sắc và nhân vật truyện tranh của anh ấy (35) thì vẫn 

nổi tiếng khắp thế giới. 

36.  

Kiến thức: Thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

- Thì hiện tại đơn diễn tả sự việc có thật ở hiện tại.  

- Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ tobe chủ ngữ số ít “Bob”: S + is + tính từ.  

- Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ thường chủ ngữ số ít “he” (anh ấy): S + Vs/es. 

have (v): có  

Cụm từ “tobe good at” + V-ing: giỏi về 

Đáp án: Bob is good at calculating, and he has excellent math skills. 

(Bob giỏi tính toán và anh ấy có kỹ năng toán học xuất sắc.) 

37.  

Kiến thức: Thì tương lai đơn 

Giải thích:  

- Dấu hiệu nhận biết “2035” => cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng khẳng định: S + will + Vo (nguyên thể).  

study (v): học  

do (v): làm  

“at home”: ở nhà  

Đáp án: In 2035, children will study at home and do their homework online. 

(Vào năm 2035, trẻ em sẽ học ở nhà và làm bài tập trực tuyến.) 

38.  

Kiến thức: Thì tương lai đơn 

Giải thích:  

- Dấu hiệu nhận biết “next semester” (học kì sau) => cấu trúc thì tương lai đơn ở dạng câu hỏi Wh-: Wh- + 

will + S + Vo (nguyên thể)?  

study (v): học  

Đáp án: Which foreign language will you study next semester? 

(Bạn sẽ học ngoại ngữ nào trong học kỳ tới?) 



 

 

39.  

Kiến thức: Thì tương lai gần  

Giải thích:  

- Thì tương lai gần diễn tả một dự định có kế hoạch sẵn và có khả năng xảy ra trong tương lai.  

- Dấu hiệu nhận biết “this week” (tuần này) => Cấu trúc thì tương lai gần ở dạng khẳng định chủ ngữ số 

nhiều “we” (chúng tôi): S + are + going to + Vo (nguyên thể)  

spend (v): dành 

Đáp án: This week, we are going to spend our holiday in Sam Son. 

(Tuần này, chúng tôi sẽ dành kỳ nghỉ của chúng tôi ở Sầm Sơn.) 

40.  

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1  

Giải thích:  

- Câu điều kiện loại 1 diễn tả một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.  

- Cấu trúc câu điều kiện loại 1: S + will/ should + Vo (nguyên thể) if + S + V(s/es).  

tell (v): nói  

make (v): làm 

Đáp án: We should tell our parents if we want to make a phone call to new friends online. 

(Chúng ta nên nói với bố mẹ nếu chúng ta muốn gọi điện thoại cho những người bạn mới trên mạng.) 

 

 


